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BÀI 1: VỊ  TRÍ  ĐỊA  LÍ VÀ PHẠM  VI  LÃNH  THỔ 
[bookmark: _Hlk165642719]I. VỊ TRÍ  ĐỊA LÍ, PHẠM VI  LÃNH THỔ
1. Vị trí địa lí.
- Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương.
- Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. 
- Nằm hoàn toàn trong vòng đai nóng nội chí tuyến bán cầu Bắc, thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á.
- Liền kề 2 vành đai sinh khoáng là Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.
- Trên đường di cư của các loài sinh vật.
- Nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, trong khu vực kinh tế phát triển năng động bậc nhất thế giới.
- Tiếp giáp: Trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia; chung Biển Đông với nhiều quốc gia.
- Tọa độ địa lí:
+ Tọa độ địa lí trên đất liền:
Cực Bắc:      23023’ B (tỉnh Hà Giang)
Cực Nam:     08034’ B (tỉnh Cà Mau)
Cực Tây:    102009’ Đ (tỉnh Điện Biên)
Cực Đông:     109028’ Đ (tỉnh Khánh Hòa)
+ Trên vùng biển kéo dài tới khoảng 6050’B và từ 1010Đ đến 117020’Đ.
- Kinh tuyến 1050 Đ chạy qua → đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm trong múi giờ số 7.
2. Phạm vi lãnh thổ
    Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, gồm 3 bộ phận:
a. Vùng đất: 
- Tổng diện tích: 331 nghìn km2 (Niên giám thống kê 2021).
- Gồm toàn bộ phần đất liền và phần đất nổi của hàng nghìn hòn đảo trên Biển Đông 
- Nước ta chung đường biên giới trên đất liền với ba quốc gia: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
b. Vùng biển: 
- Vùng biển thuộc chủ quyền của VN trên Biển Đông khoảng hơn 1 triệu km2. Giáp vùng biển các nước Trung Quốc, Philippin, Malaixia, Campuchia, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan.
- Bao gồm 5 bộ phận: 
	Bộ phận
	Giới hạn, ý nghĩa

	Nội thủy
	Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ nước ta.

	Lãnh hải
	Vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. 
Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

	Vùng tiếp giáp lãnh hải
	Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải. 
Rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

	Vùng đặc quyền kinh tế
	Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam. 
rộng 200 hải lí tính từ  đường cơ sở.

	Thềm lục địa
	Vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam,…


c. Vùng trời:
+ Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta.
+ Trên đất liền được xác định bằng đường biên giới.
+ Trên biển là ranh giới phía ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.
[bookmark: _Hlk169965851]II. ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ ĐẾN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG. 
1. Ảnh hưởng đến tự nhiên.
→ Ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đặc điểm của tự nhiên nước ta
	[bookmark: _Hlk169966661]Đặc điểm
	Ảnh hưởng

	Vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch và gió mùa châu Á
	- Thiên nhiên vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Khí hậu chịu ảnh hưởng của gió mùa.
- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu.

	Phần đất liền hẹp ngang, nằm kề Biển Đông
	- Có nguồn ẩm dồi dào.
- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
- Các hệ sinh thái rừng thường xanh chiếm ưu thế.

	Vị trí liền kề các vành đai sinh khoáng 
	Tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng.

	
Trên đường di lưu, di cư của nhiều loài sinh vật
	Thành phần loài sinh vật nước ta rất phong phú (nguồn gốc từ Hoa Nam (Trung Quốc) xuống, Ấn Độ - Mi-an-ma sang, Ma-lai-xi-a – In-đô-nê-xi-a lên và luồng di cư hàng năm của các loài sinh vật từ những vùng khác)

	Vị trí và đặc điểm lãnh thổ  

	- Thiên nhiên có sự phân hóa đa dạng.
- Hình thành các miền địa lí tự nhiên khác nhau.

	Nằm trong vùng có nhiều thiên tai
	Thiên tai nhiệt đới: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lut, hạn hán,…


2. Ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. 
	Lĩnh vực
	Đặc điểm
	                 Ảnh hưởng

	

Kinh tế
	Vị trí gần trung tâm Đông Nam Á, nằm trong khu vực có kinh tế phát triển năng động bậc nhất thế giới, án ngữ các tuyến hàng hải, hàng không huyết mạch...
	- Điều kiện hội nhập, giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Thúc đẩy mở cửa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

	
Văn hóa
	Nằm trong khu vực Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về tự nhiên,  lịch sử, văn hóa - xã hội và mối giao lưu lâu đời
	Thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước trong khu vực.

	
An ninh – quốc phòng
	Vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, chung biển Đông với nhiều quốc gia. 

	- Đông Nam Á là khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới. 
- Biển Đông đối với nước ta là một hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.


CÂU HỎI NÂNG CAO
+ Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa? 
- Vị trí địa lí nằm hoàn toàn trong vòng đai nóng nội chí tuyến bán cầu Bắc
- Chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch và gió mùa châu Á.
- Vị trí nằm liền kề Biển Đông có nguồn ẩm dồi dào.
+ Vì sao nước ta không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ?
- Nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tín phong) và gió mùa Châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới, nên khí hậu có 2 mùa rõ rệt.
- Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của Biển Đông - nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt ẩm, đã làm cho thiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
(Nhóm trả lời nhanh, đầy đủ, chính xác thì được cộng thêm điểm thưởng cho nhóm)
BÀI 2. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 
I. BIỂU HIỆN CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
1. KHÍ HẬU
a. Lượng bức xạ mặt trời và nhiệt độ trung bình năm.
Bảng 2.1. CHỈ SỐ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM VÀ TỔNG SỐ GIỜ NĂNG Ở MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG
	Trạm khí tượng
	Nhiệt độ trung bình năm
(°C)
	Tổng số giờ nắng
(giờ/năm)

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	21,3
	1 561

	Láng (Hà Nội)
	23,9
	1 489

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	25,1
	1 916

	Quy Nhơn (Bình Định)
	27,1
	2 445

	Cà Mau (Cà Mau)
	27,1
	2 186


(Nguồn: Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng năm 2022)
Bảng 2.2. CHỈ SỐ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM VÀ TỔNG SỐ GIỜ NĂNG Ở MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG
	Trạm khí tượng
	Lượng mưa trung bình năm (mm)
	Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm (%)

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	1 318
	83

	Láng (Hà Nội)
	1 670
	81

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	2 936
	84

	Cà Mau (Cà Mau)
	2 394
	83


(Nguồn: Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng năm 2022)
- Biểu hiện:
+ Toàn bộ lãnh thổ nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, cán cân bức xạ quanh năm dương. 
+ Nhiệt độ TB năm trên cả nước đều trên 20°C (trừ vùng núi cao).
+ Tổng số giờ nắng năm dao động từ 1400 – 3000 giờ.
- Nguyên nhân:
 + Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.
 + Hằng năm, nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời và ở mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh.
b. Lượng mưa, độ ẩm lớn.
- Biểu hiện:
+ Lượng mưa TB năm từ 1500 -2000 mm, vùng núi cao và sườn núi chắn gió lượng mưa đạt 3500 - 4000 mm.
+ Độ ẩm không khí từ 80 - 85%, cân bằng ẩm luôn dương.
- Nguyên nhân: Nước ta giáp Biển Đông, Biển Đông mang đến lượng ẩm lớn, và các khối khí di chuyển qua biển kết hợp yếu tố địa hình mang lại cho nước ta lượng mưa lớn.
c. Gió mùa:
* Nguyên nhân: 
+ Do nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc nên nước ta có gió Tín phong hoạt động quanh năm.
+ Nước ta nằm trong khu vực gió mùa Châu Á, chịu tác động của các khối khí hoạt động theo mùa là gió mùa đông và gió mùa hạ.
* Biểu hiện: 
Trong năm, nước ta có 2 mùa gió chính: GM mùa đông và GM mùa hạ.
         Gió Tín phong chỉ hoạt động xen kẽ với gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào các thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa gió.
	Gió
mùa
	Hướng
gió
	Nguồn gốc
	Phạm
vi hoạt động
	Thời       gian
hoạt động
	Tính chất
	Hệ quả

	

Gió mùa đông
	Đông Bắc, thổi theo từng đợt không kéo dài liên tục.

	Khối không khí lạnh từ áp cao Xibia
	160Bắc ra Bắc (Miền Bắc).
	
Từ tháng 11-> 4 năm sau.
	Nửa đầu mùa đông lạnh khô
Nửa sau mùa đông lạnh ẩm
	Mùa đông lạnh ở miền Bắc, nhiệt độ thấp 2 – 3 tháng nhiệt độ dưới 180C.



	

Gió
mùa hạ
	
Tây Nam riêng Bắc bộ có hướng 
Đông Nam
	Đầu mùa  từ khối khí nhiệt đới ẩm vịnh Ben gan (bắc Ấn Độ Dương

	



     Cả nước
	
Từ tháng 5  -
tháng 7
	
Nóng ẩm
	Mưa lớn cho vùng đón gió Nam Bộ Và Tây Nguyên
Khô nóng cho ven biển Trung Bộ và phần nam khu vựcTây Bắc


	
	
	

Giữa, cuối
Mùa từ áp cao cận chí tuyến nam

	
	
Từ tháng 8 - tháng 10.
	

Nóng ẩm
	Mưa lớn và kéo dài cho vùng đón gió Nam Bộ và Tây Nguyên.
Cùng với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa vào mùa hạ cho miền Bắc, miền Nam; mưa tháng 9-12 (Thu – Đông) cho miền Trung.



- Tín phong BBC (gió Mậu dịch):
Là gió thổi quanh năm nhưng bị gió mùa lấn át nên chỉ rõ rệt vào thời gian giao mùa.
=>Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng dải hội tụ nhiệt đới và bão gây mưa vào mùa hạ trên cả nước, mưa vào thu đông cho duyên hải miền Trung.
* Kết luận: Sự luân phiên của các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau cả về hướng và tính chất tạo nên sự phân mùa khí hậu Việt Nam. 
/ Miền Bắc có 2 mùa khí hậu là mùa đông lạnh, ít mưa, mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; 
/ Miền Nam có mùa mưa và mùa khô rõ rệt; 
/Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.

II. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA QUA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC 
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	Biểu hiện tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
	Giải thích

	2. Địa hình
	- Quá trình phong hoá diễn ra mạnh.
 - Quá trình xâm thực - bồi tụ là quá trình chính trong sự hình thành địa hình Việt Nam. 
+ Xâm thực mạnh ở miền đồi núi: địa hình bị cắt xẻ, bào mòn, hiện tượng sạt lở đất.
+ Bồi tụ ở vùng đồng bằng: hình thành các đồng bằng hạ lưu sông,….
	 - Do khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.
 - Mưa nhiều nên dẫn đến xâm thực mạnh ở đồi núi và bồi tụ ở đồng bằng.
- Con người khai thác tài nguyên không hợp lí, Mất lớp phủ thưc vật

	3. Sông ngòi
	 - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp (2360 con sông có chiều dài trên 10km)
 - Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
(Tổng lượng nước 839 tỉ m3/năm. Tổng lượng phù sa 200 triệu tấn/năm).
 - Chế  độ nước sông theo mùa.
(mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô)
	 
- Nước ta có lượng mưa lớn trên địa hình phần lớn là đồi núi.
 - Nước ta có chế độ mưa theo mùa.

	   4. Đất
	 - Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng. Mưa nhiều nên rửa trôi các chất ba-dơ dễ tan làm đất tích tụ ô-xít sắt và ô-xít nhôm, tạo nên màu đỏ vàng.
 - Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ a-xít  => Đất feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.
	  
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao, ẩm lớn và có sự phân mùa.
- Địa hình dốc, mưa nhiều.
- Mất lớp phủ thực vật

	   5. Sinh vật
	 - Thảm thực vật rừng có lượng sinh khối lớn và năng suất sinh học cao. Trong rừng, thành phần thực, động vật nhiệt đới chiếm ưu thế. 
- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh phổ biến là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta.

	   
  - Do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đất chủ yếu là đất feralit.
- Khai thác rừng không hợp lí, cháy rừng



III. ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ĐẾN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG.
1. Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
+ Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp: phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng; cây trồng, vật nuôi sinh trưởng quanh năm, tạo tiền đề cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá,...; tính thất thường của thời tiết gây khó khăn cho hoạt động canh tác,….
+ Khó khăn cho các hoạt động sản xuất khác như: lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch
2. Ảnh hưởng đến đời sống.
+ Thuận lợi cho đời sống con người, các hoạt động sinh hoạt có thể diễn ra quanh năm; 
+ Khó khăn: dịch bệnh, hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai,... ảnh hưởng tới sức khoẻ và đời sống con người.
BÀI 3. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG 
	I. SỰ PHÂN HÓA ĐA DẠNG CỦA THIÊN NHIÊN
1. Thiên nhiên phân hóa theo chiều bắc - nam.
	Nội dung
	Phía Bắc
	Phía Nam

	         Giới hạn
	Toàn bộ lãnh thổ phía Bắc đến dãy núi Bạch Mã (từ 16°C trở ra Bắc).
	Từ dãy núi Bạch Mã trở vào phía Nam (từ 16°C trở vào Nam). 

	Khí hậu
	Khí hậu đặc trưng
	Khí hậu đặc trưng là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
	Khí hậu mang sắc thái của khí hậu cận xích đạo gió mùa.

	
	Nhiệt độ Tb 
	trên 20°C.
	trên 25°C.

	
	Tháng có nhiệt độ dưới 180C
	Có 2 - 3 tháng
	Không có

	
	Biên độ nhiệt độ
	Biên độ nhiệt độ năm cao.
	Biên độ nhiệt độ năm thấp.

	
	Sự phân mùa 
	mùa đông, mùa hạ
	mùa mùa và mùa khô.

	Cảnh quan
	Tiêu biểu
	Đới rừng nhiệt đới gió mùa. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh, rừng ngập mặn, rừng cận nhiệt lá rộng thường xanh, rừng lá kim núi cao,…
	 Đới rừng cận xích đạo gió mùa.


	
	Thành phần sinh vật
	Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có thành phần loài cận nhiệt và ôn đới, thú có lông dày.
	phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới. Nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô, hình thành rừng thưa nhiệt đới khô. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn như voi, hổ, báo, bò rừng,… vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu. Vùng ven biển, cửa sông ĐB sông Cửu Long có rừng ngập mặn, rừng tràm.

	Nguyên nhân thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc - Nam:
+ Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc - Nam.
+ Vị trí địa lí, ảnh hưởng của gió mùa.





2. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông - Tây
  Từ đông sang tây (từ biển vào đất liền), thiên nhiên nước ta có sự phân hoá thành 3 dải rõ rệt:
- Vùng biển và thềm lục địa: 
+ Vùng biển có diện tích rộng lớn, thiên nhiên đa dạng. 
+Thềm lục mở rộng ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Bộ và vịnh Thái Lan; thềm lục địa phần còn lại thu hẹp, nhất là ở đoạn ven biển Nam Trung Bộ.
- Vùng đồng bằng: thay đổi tuỳ nơi phản ánh mối quan hệ giữa vùng đồi núi với vùng biển và thềm lục địa. Hai đồng bằng châu thổ mở rộng, thấp, phẳng. Dải đồng bằng ven biển miền Trung bị chia cắt.
- Vùng đồi núi: 
+ Chủ yếu do tác động của gió mùa và hướng của các dãy núi; 
+ Có sự phân hoá giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc: 
/Vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.
/Vùng núi thấp Tây Bắc có cảnh quan nhiệt đới ẩm gió mùa; còn vùng núi cao Tây Bắc có cảnh quan giống như vùng ôn đới.
 + Giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Nguyên:
/Đông Trường Sơn mưa vào thu đông trong khi Tây Nguyên lại là mùa khô. 
/Khi Tây Nguyên vào mùa mưa thì sườn đông Trường Sơn nhiều nơi chịu tác động của gió Tây khô nóng.
3. Thiên nhiên phân hóa theo độ cao
	Đặc điểm
	Đai nhiệt đới gió mùa
	Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
	Đai ôn đới gió mùa trên núi

	Độ cao trung bình
	Miền Bắc
	Khoảng 600 - 700 m trở  xuống.
	 Khoảng 600 - 700 m 
đến 2 600 m.
	
Từ 2 600 m trở lên.

	
	Miền Nam
	 Khoảng 900 - 1 000 m trở xuống.
	 Khoảng 900 - 1 000 m đến 2 600 m.
	

	
Khí hậu
	 Nhiệt đới gió mùa: mùa hạ nóng, độ ẩm thay đổi tuỳ nơi.
	   Mát mẻ, mưa nhiều hơn, độ ẩm cao.
	Mang tính chất ôn đới.

	

Đất
	 Đất phù sa ở đồng bằng và đất feralit ở vùng đồi núi thấp.
	 - Đất feralit mùn (độ cao 600 - 700 m đến 
1 600 - 1 700 m), 
 - Đất xám mùn (độ cao trên 1 600 - 1 700 m).
	    

   Đất mùn núi cao

	

Sinh vật
	  Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh, hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái khác.
	    Phổ biến là các loài cận nhiệt đới, xen kẽ một số  loài nhiệt đới. Xuất hiện các loài chim, thú cận nhiệt (gấu, sóc,…)
	
Thực vật ôn đới chiếm ưu thế.


CÂU HỎI NÂNG CAO
1) Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên có sự phân hoá theo độ cao?
- Tác động của địa hình (ĐH đa dạng, độ cao khác nhau, ảnh hưởng bức chắn ĐH)
→Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao.
- Do qui luật đai cao, (càng lên cao -> nhiệt độ càng giảm, mưa và ẩm tăng...) lên cao 1000m t0 giảm 60C Sự phân hóa thổ nhưỡng, khí hậu, sinh vật và cảnh quan theo độ cao điạ hình.
2) Tại sao độ cao đai nhiệt đới chân núi ở miền Nam cao hơn ở miên Bắc?
          Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và do vĩ độ:
- Do Miền Bắc chịu ảnh hưởng của GMĐB mùa đông, nhiệt hạ thấp)
- Miền Nam ít chịu ảnh hưởng GMĐB, nằm gần xích đạo, nhiệt cao)
3) Tại sao đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở miền Bắc?
- Đai khí hậu ôn đới gió mùa trên núi có độ cao từ 2 600 m trở lên. Do địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1 000 m ) nên đai này chỉ có ở một số núi cao trên 2 600 m.
- Ở miền Bắc, đai khí hậu ôn đới gió mùa trên núi chỉ phát triển hạn chế ở một số vùng núi cao trên dưới 3 000 m như : Pu – si – lung (3 076 m), Phan-xi-păng (3 143 m),... 
- Ở miền Nam, đỉnh núi cao nhất chưa đến 2600 m (Ngọc Linh 2598 m) nên đai này không có.
II. CÁC MIỀN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
	Đặc điểm
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	Miền Tây Bắc Và Bắc Trung Bộ
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

	Phạm vi
	 Ranh giới phía tây và tây nam của miền chạy dọc theo hữu ngạn sông Hồng và rìa phía tây nam ĐB sông Hồng.
	Ranh giới của miền từ ranh giới với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ tới dãy núi Bạch Mã.
 
	  Từ 160B trở vào cực Nam lãnh thổ.

	

Địa hình, đất đai
	+ Địa hình đa dạng, đồi núi thấp chiếm ưu thế, Đồng bằng tương đối rộng và bằng phẳng. Bờ biển đa dạng.
+ Đất có nhiều loại, đất feralit vùng đồi núi thấp, đất phù sa ở ĐB sông Hồng, đất mặn, đất phèn ở vùng ven biển.

	+ Địa hình: Núi cao, trung bình chiếm ưu thế, bị chia cắt mạnh và hiểm trở; Ven biển có cồn cát, đầm phá, nhiều bãi tắm đẹp, Đồng bằng nhỏ và bị chia cắt.
+ Đất feralit ở vùng đồi núi; đất phù sa chủ yếu ở các đồng bằng,.. 
	+ Địa hình gồm các dãy núi, cao nguyên badan xếp tầng, đồng bằng châu thổ và ven biển,…
+ Đất: vùng núi và cao nguyên đất feralit. ĐB sông Cửu Long đất phù sa sông, đất phèn, đất mặn; dải ĐB ven biển đất phù sa, cát pha, đất xám trên phù sa cổ.

	Khí hậu
	 Chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc của gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh; mùa hạ nóng và mưa nhiều.
	 - Sự giảm sút ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ TB năm tăng dần và biên độ nhiệt giảm. 
- Gió Tây khô nóng 
	 Cận xích đạo gió mùa, nền nhiệt độ cao quanh năm, biên độ nhiệt nhỏ, khí hậu có 2 mùa mưa và khô rõ rệt, mùa khô kéo dài,..

	Sông ngòi
	 - Dày đặc, chảy theo hướng TB – ĐN và vòng cung.
	 - Nhiều sông lớn, có độ dốc lớn, chảy theo hướng TB – ĐN và Tây – Đông là chủ yếu.
	- Nam Trung Bộ sông  nhỏ, ngắn; 
- ĐB sông Cửu Long có sông Tiền và sông Hậu.

	Sinh vật
	 - Thuộc khu hệ thực vật Việt Bắc - Hoa Nam,… 
- Cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo mùa, theo khu vực.
	- Hội tụ nhiều luồng sinh vật, đặc biệt là luồng Hi-ma-lay-a – Vân Quý, Ấn Độ - Mi-an-ma và Ma-lai-xi-a – In-đô-nê-xi-a. 
 - Thành phần loài: Nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới.
	 - Đới rừng cận xích đạo gió mùa. 
- Tây Nguyên rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá và rụng lá. 
- ĐB sông Cửu Long rừng ngập mặn và rừng tràm.

	Khoáng sản
	Than đá, than nâu; sắt; chì – kẽm; thiếc; khí tự nhiên.
	Sắt; đồng; a-pa-tít; crôm; thiếc;….
	Nổi bật là dầu mỏ, khí tự nhiên. Bô-xít ở Tay Nguyên



III. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG THIÊN NHIÊN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
- Sự phân hoá thiên nhiên theo bắc - nam ảnh hưởng đến quy hoạch, hướng chuyên môn hoá sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp giữa các phần lãnh thổ.
  Ví dụ: 
- Sự phân hoá thiên nhiên theo đông - tây tạo nên những thế mạnh phát triển kinh tế khác nhau giữa các vùng: biển và thềm lục địa, đồng bằng, đồi núi (ví dụ). Tuy nhiên địa hình cao, cắt xẻ gây nhiều khó khăn, trở ngại cho giao thông vận tải, giao lưu kinh tế, phân bố dân cư, phát triển y tế, giáo dục,…
[bookmark: bookmark377]- Sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao tạo những nét độc đáo trong các ngành sản xuất và đời sống.

BÀI 5: VẤN ĐỀ  SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

	Tài nguyên
	Hiện trạng
	Nguyên nhân 
 suy giảm
	Biện pháp sử dụng 
hợp lí

	




  Đất
	Diện tích đẩt canh tác ở nước ta đang bị thoái hoá ở nhiều nơi, biểu hiện cụ thể như suy giảm độ phì, xói mòn, khô hạn, kết von, nhiễm mặn, nhiễm phèn, sạt lở và bị ô nhiễm.
[bookmark: bookmark491]
	+ Tác động của sản xuất và sinh hoạt như: nạn chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, việc lạm dụng hoá chất trong sản xuất nông nghiệp, chất thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt,... 
+ Thiên tai và biến đổi khí hậu cũng gây suy giảm tài nguyên đất.
	- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách; khoa học - công nghệ, kĩ thuật; 
- Đồi núi: bảo vệ rừng, trồng rừng vừa giúp chống xói mòn, giữ độ phì và giữ ẩm cho đất, hạn chế quá trình hoang mạc hóa, kết von,…
- Đồng bằng: canh tác hợp lí, thau chua, rửa mặn, bón phân hữu cơ,…
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức.

	Sinh vật
	 Suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học.
+ Số lượng cá thể các loài thực vật, động vật hoang dã đã bị suy giảm nghiêm trọng. Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng, giảm nguồn gen di truyền.
+ Các hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiện nay còn rất ít; các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô có nguy cơ suy giảm đáng kể.
	- Khai thác sinh vật quá mức trong nhiều năm của con người, do thiên tai và biến đổi khí hậu. 
- Các hoạt động như đốt rừng làm nương rẫy, du canh du cư, khai thác lâm sản quá mức, đưa chất thải ra môi trường không qua xử lí, sự xâm nhập của các loài ngoại lai,... đe doạ sự sinh tồn của nhiều loài sinh vật.

	+ Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và Luật Bảo vệ môi trường nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên sinh vật.
+ Quy hoạch, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. Xử lí các chất thải để bảo vệ môi trường.
+ Tăng cường trồng rừng, ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép, không khai thác thủy sản quá mức.
+ Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức.

	Nước
	- Nguồn nước mặt (sông, hồ) ở nhiều nơi đang bị suy giảm và ô nhiễm. 
- Nguồn nước ngầm ở một số khu vực hạ thấp đáng kể. Ở nhiều khu vực xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô.
	Tác động của biến đổi khí hậu; việc khai thác quá mức nguồn nước; chất thải, nước thải sản xuất và sinh hoạt của con người; lạm dụng phân hoá học trong sản xuất nông nghiệp; tình trạng phá rừng đầu nguồn ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho dòng chảy.
	+ Ban hành các bộ luật về việc sử dụng hợp lí tài nguyên nước.
+ Việc quản lí tài nguyên nước… 
+ Khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tiết kiệm, an toàn, có hiệu quả; 
+ Bảo vệ và duy trì các khu vực nguồn nước quan trọng.
+ Tuyên truyền, giáo dục ý thức của cộng đồng về sử dụng hợp lí tài nguyên nước.


II. VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
	Môi trường
	Hiện trạng ô nhiễm
	Nguyên nhân ô nhiễm

	

Không khí
	
Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang là vấn đề cấp bách, mức độ ô nhiễm không khí ở một số khu vực ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị.
	- Ở đô thị do khói bụi từ các phương tiện giao thông; tại các khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh do khí thải. 
- Ô nhiễm bụi ở nông thôn từ hoạt động nông nghiệp do đốt phế phẩm nông nghiệp như đốt rơm, rạ.
- Biến đổi khí hậu và thiên tai.

	

Nước
	
	- Trên một số đoạn sông do chất thải, nước thải từ đô thị, làng nghề. 
- Nước ngầm bị nhiễm mặn do khai thác quá mức. 
- Ô nhiễm nước biển do nước thải, rác thải nhựa từ các thành phố ven biển và các khu vực du lịch. 
- Ồ nhiễm nước ngầm, ô nhiễm đất do vấn đề tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật.
- Biến đổi khí hậu và thiên tai.


2. Giải giải pháp bảo vệ môi trường.
- Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường
- Kiểm soát, phòng ngừa và xử lí ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái 
- Tăng cường trồng và bảo vệ rừng.
- Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lí ô nhiễm, tái chế, xử lí chất thải, nước thải; lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong phát triển kinh tế - xã hội
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân cần được phân loại để tái chế
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.


BÀI 6: DÂN SỐ VIỆT NAM
I. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ
1. Quy mô và gia tăng dân số
- Quy mô: Năm 2021: 98,5 triệu người, quy mô dân số lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 15 trên thế giới.
[bookmark: bookmark602]- Gia tăng dân số: Hằng năm dân số tiếp tục tăng lên nhưng xu hướng tăng chậm lại, tỉ lệ tăng dân số giảm dần (năm 2021 chỉ còn 0,94%).
2. Cơ cấu dân số:

	Phân loại
	Đặc điểm

	
Theo giới tính
	- Khá cân bằng, năm 2021 tỉ lệ nam, nữ trong tổng số dân lần lượt là 49,84% và 50,16%, hay cứ 100 nữ tương ứng trung bình có 99,4 nam. 
- Hiện nay có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

	
Theo tuổi
	Tỉ lệ nhóm dân số dưới 15 tuổi giảm, tỉ lệ nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng nhanh. Việt Nam đang trong thời kì già hoá dân số.

	Theo dân tộc
	- Nước ta có 54 dân tộc cùng chung sống, dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% tổng số dân, các dân tộc thiểu số khoảng 15%.
- Các dân tộc sinh sống đan xen nhau khá phổ biến trên các vùng miền.
- Các dân tộc có truyền thống đoàn kết, cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước.

	Theo trình độ học vấn
	- Trình độ học vấn được nâng cao dần, năm 2021 tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt 95,7%; số năm đi học trung bình của dân số từ 25 tuổi trở lên là 9,1 năm. 
- Trình độ học vấn có sự khác biệt đáng kể giữa thành thị với nông thôn và giữa các vùng.


3. Phân bố dân cư.
- Năm 2021, mật độ dân số lên tới 297 người/km2, cao gấp gần 5 lần mật độ dân số thế giới (60 người/km2).	
[bookmark: bookmark610]- Mật độ dân số chênh lệch lớn giữa các vùng:
+ Vùng đồng bằng có mật độ dân số cao, 
vùng trung du, miền núi có mật độ dân số thấp hơn.
+ Thành thị có mật độ dân số cao hơn nông thôn. 
Dân cư nước ta chủ yếu sinh sống ở nông thôn, năm 2021 tỉ lệ dân nông thôn là 62,9%, thành thị 37,1% tổng số dân.
	II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ VỂ DÂN SỐ

	THẾ MẠNH
	HẠN CHẾ

	· Quy mô dân số lớn => thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ lớn, tăng hấp dẫn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
· [bookmark: bookmark111]Quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số vàng => có nguồn lao động dồi dào, có thể phát triển nền kinh tế đa ngành. Hàng triệu người Việt ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.
[bookmark: bookmark112]- Mức sinh thấp, dân số tăng chậm =>điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng dân cư.
	· Quy mô dân số lớn và tăng lên hằng năm =>thách thức về an ninh lương thực, năng lượng; đảm bảo việc làm, giáo dục, y tế; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường,...
· [bookmark: bookmark117]Số lượng và tỉ lệ người cao tuổi ngày càng lớn =>đòi hỏi tăng chi phí cho an sinh xã hội, dịch vụ y tế,...
[bookmark: bookmark118]- Phân bố dân cư chênh lệch lớn => nhiều thách thức về khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.



III. CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM.
1. Mục tiêu chiến lược dân số.
+ Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân 2,1 con/một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ), giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng.
+ Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít người.
+ Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lí. 
+ Nâng cao chất lượng dân số.
+ Thúc đẩy phân bố dân số hợp lí và bảo đảm quốc phòng an ninh.
+ Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các 
tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Giải pháp.
+ Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số.
+ Đẩy mạnh giáo dục, truyền thông về dân số và phát triển.
+ Phát triển mạng lưới dịch vụ nâng cao chất lượng dân số: tư vấn, khám sức khoẻ trước hôn nhân, kế hoạch hoá gia đình, tầm soát trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, sức khoẻ người cao tuổi, phát triển giáo dục và đào tạo,…
+ Bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác dân số từ ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội.
+ Tăng cường hợp tác khu vực, quốc tế trong lĩnh vực dân số.

BÀI 7: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
I. ĐẶC ĐIỂM NGUỔN LAO ĐỘNG
	Số lượng lao động
	Chất lượng lao động
	Phân bố lao động

	- Nguồn lao động dồi dào: năm 2021 lực lượng lao động của nước ta chiếm 51,3% tổng số dân.
- Mỗi năm nguồn lao động nước ta tăng thêm khoảng 1 triệu người.
	- Lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, tiểu thủ công nghiệp.
- Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên: năm 2021 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 26,2%. Tuy nhiên, lao động nước ta còn hạn chế về thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động công nghiệp. Chất lượng lao động có sự khác biệt theo vùng.
- Lao động nước ta năng động, dễ dàng tiếp thu khoa học - công nghệ hiện đại trong sản xuất.
	- Lao động chủ yếu sống ở nông thôn. Năm 2021, hơn 63% lao động ở nông thôn, tuy vậy chỉ có 29,1% lao động làm việc trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. 
- Đồng bằng sông Hồng có số lượng lao động lớn nhất cả nước (chiếm 22,5% tổng số lao động cả nước năm 2021), tiếp theo là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ.


II. SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.
1. Theo ngành kinh tế.
- Cơ cấu lao động nước ta có sự chuyển dịch phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 
/ giảm tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (dẫn chứng); 
/ tăng tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ (dẫn chứng)
[bookmark: bookmark706]- Năm 2021, tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ cao nhất, tỉ lệ lao động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản thấp nhất (dẫn chứng)
2. Theo thành phần kinh tế.
- Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế có sự thay đổi theo hướng: 
/ giảm tỉ lệ lao động khu vực kinh tế Nhà nước (dẫn chứng),
/ tăng tỉ lệ lao động khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (dẫn chứng)
- Phù hợp với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần kinh tế.
3. Theo thành thị và nông thôn.
- Có sự chuyển dịch theo hướng: 
/ giảm tỉ lệ lao động nông thôn.
/ tăng tỉ lệ lao động thành thị (dẫn chứng)
- Lao động nông thôn vẫn còn chiếm tỉ lệ lớn.
- Do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.

	1. Vấn đề việc làm
	2. Hướng giải quyết việc làm

	+ Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm khá thấp.
+ Khu vực thành thị thường có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn khu vực nông thôn.
+ Việc làm vẫn là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Các việc làm giản đơn còn phổ biến.
+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều loại việc làm mới, chưa từng có nhưng cũng làm cho một số việc làm cũ giảm, thậm chí biến mất.


	+ Hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động nhằm khuyến khích, hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực đầu tư tạo việc làm.
+ Đẩy mạnh việc đào tạo, dạy nghề nâng cao chất lượng lao động, bao gồm cả trình độ chuyên môn kĩ thuật, kĩ năng làm việc, tác phong công nghiệp.
+ Phát triển hệ thống tư vấn, thông tin về thị trường lao động, việc làm để kết nối lao động - việc làm nhanh nhất, giao dịch lành mạnh và hiệu quả.
+ Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tích cực để người mất việc sớm trở lại làm việc.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lao động.



BÀI 8. ĐÔ THỊ HOÁ
I. ĐẶC ĐIỂM ĐÔ THỊ HÓA VIỆT NAM.
- Đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
+ Năm 2021, tỉ lệ dân thành thị của nước ta là 37,1%. Kinh tế phát triển, nhiều đô thị được đầu tư quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng làm xuất hiện ngày càng nhiều đô thị hiện đại, đô thị thông minh. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.
+ Tỉ lệ dân thành thị giữa các vùng có sự khác biệt. Năm 2021, tỉ lệ dân thành thị của Đông Nam Bộ là 66,4%, Trung du và miền núi Bắc Bộ là 20,5%.
[bookmark: bookmark791]- Mạng lưới đô thị ngày càng mở rộng và thay đổi chức năng: Tổng số đô thị nước ta năm 2021 là 749 đô thị. Các đô thị không chỉ có chức năng hành chính mà còn là trung tâm kinh tế, văn hoá, đổi mới sáng tạo có sức hút đầu tư và lan toả sự phát triển đến các địa phương lân cận.
II. MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
- Số lượng đô thị tăng khá nhanh.
[bookmark: bookmark800]- Phân loại đô thị: 
+ Dựa trên các tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò; quy mô và mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan, đô thị nước ta được phân thành 6 loại: Loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. 
+ Về phương diện quản lí, cấp Trung ương quản lí Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Cấp tỉnh quản lí các thành phố trực thuộc tỉnh (đô thị loại I, loại II, loại III) và thị xã (đô thị loại III, loại IV). Cấp huyện quản lí các thị trấn (đô thị loại IV, loại V)
- Mạng lưới đô thị phủ khắp các vùng nhưng có sự khác nhau giữa các vùng.
+ Tập trung xây dựng các vùng đô thị, hành lang đô thị, dải đô thị ven biển, các đô thị động lực của từng vùng và cả nước, đô thị kết nối khu vực và quốc tế. 
+ Phát triển chuỗi đô thị ven biển, đô thị hải đảo gắn với chiến lược kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng an ninh.
III. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA.
1. Ảnh hưởng tích cực:
+ Đô thị hoá kéo theo sự dịch chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ có năng suất cao hơn, từ đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
+ Đô thị hoá là động lực phát triển kinh tế của cả nước và các địa phương. Năm 2021, đô thị đóng góp tới 70% GDP, tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh.
+ Đô thị hoá sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội như: điện nước, đường sá, trường học, bệnh viện, hệ thống thông tin liên lạc, thương mại, ngân hàng, tài chính,... phục vụ tốt hơn cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
+ Đô thị hoá nông thôn góp phần phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; lan tỏa và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị vào nông thôn; môi trường, cảnh quan nông thôn biến đổi theo hướng hiện đại hơn.
2. Tác động tiêu cực: 
        Đô thị hoá diễn ra tự phát, không theo quy hoạch gây sức ép việc làm, y tế, giáo dục, quá tải về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, nảy sinh các vấn đề an ninh xã hội và ô nhiễm môi trường.

PHẦN 2: CÂU HỎI ÔN TẬP 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Vị trí nước ta nằm ở
A. rìa phía tây bán đảo Đông Dương.	B. rìa phía Đông bán đảo Đông Dương.
C. trung tâm của khu vực Đông Nam Á.	D. trung tâm của bán đảo Đông Dương.
Câu 2. Theo chiều Bắc – Nam, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ tuyến nào?
A. 8034’B – 22023’B. 		B. 8043’B – 23023’B.
C. 8034’B – 23027’B.   	D. 8034’B – 23023’B.
Câu 3. Điểm cực Đông và điểm cực Tây của nước ta thuộc địa phận 2 tỉnh nào?
A. Cà Mau và Khánh Hòa.	B. Khánh Hòa và Hà Giang.
C. Khánh Hòa và Điện Biên.	D. Hà Giang và Cà Mau.
Câu 4. Nước ta nằm trên khu vực cầu nối giữa hai đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.	D. Thái Bình Dương và Nam Đại Dương
Câu 5. Nội thủy là
A. đường biên giới trên biển.	B. một bộ phận lãnh thổ của đất liền.
C. vùng biển rộng 12 hải lí từ đường bờ biển.	D. vùng nước nông ven bờ biển.
Câu 6. Vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là
A. nội thủy.		B. lãnh hải.
C. vùng tiếp giáp lãnh hải.	D. vùng đặc quyền về kinh tế.
Câu 7. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm
A. đất liền, hải đảo và vùng trời.	B. vùng đất, vùng biển và hải đảo.
C. vùng đất, vùng biển và vùng trời.	D. vùng đất, hải đảo và vùng trời.
Câu 8. Đường biên giới đất liền của nước ta tiếp giáp nhiều nhất với
A. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.	B. Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào.
C. Vương quốc Campuchia.	D. Vương quốc Thái Lan.
Câu 9. Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây ở phần đất liền của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh
A. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Khánh Hòa.  B. Hà Giang, Khánh Hòa, Cà Mau, Điện Biên.
C. Hà Giang, Khánh Hòa, Điện Biên, Cà Mau.  D. Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên.
Câu 10. Đường bờ biển nước ta
A. đi qua 28 tỉnh, thành; dài 3250 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).
B. đi qua 25 tỉnh, thành; dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau (Cà Mau) 
C. đi qua 28 tỉnh, thành; dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).
D. đi qua 25 tỉnh thành; dài 3250 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau (Cà Mau).
Câu 11. Theo chiều Bắc – Nam, phạm vi lãnh thổ của nước ta kéo dài từ
A. 23027’B đến 8034’B. 	B. 23023’B đến 8034’B.
C. 23023’B đến 6050’B. 	D. 23027’B đến  6050’B.
Câu 12. Nằm ở rìa phía Đông bán đảo Đông Dương nên nước ta  
A. thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai từ biển Đông.
B. giàu tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật.
C. có thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió Mậu dịch và gió mùa châu Á.
Câu 13. Về mặt kinh tế, vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta 
A. có tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
B. phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển.
C. chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực. 
D. có sự phân hóa thiên nhiên đa dạng, khác nhau giữa các vùng miền.
Câu 14. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên
A. khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt.	B. lãnh thổ có nhiệt độ trung bình cao.
C. các hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú.	D. có lượng mưa trung bình hàng năm rất lớn.
Câu 15. Nước ta có thành phần loài sinh vật rất phong phú là do
A. nằm trên đường di lưu, di cư của nhiều loài động, thực vật.
B. lãnh thổ nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc.
C. lãnh thổ nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương. 
D. lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam và khí hậu có sự phân hóa.
Câu 16. Phần đất liền của nước ta 
A. kéo dài theo chiều bắc – nam, hẹp nhất ở miền Nam.
B. kéo dài theo chiều bắc – nam, hẹp nhất ở miền Trung.
C. có diện tích rộng gấp nhiều lần vùng biển.	
D. bao gồm toàn bộ đất liền và các đảo, quần đảo.
Câu 17. Bộ phận lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước là
A. vùng đất.		B. vùng trời.	
C. các đảo và quần đảo.	D. vùng biển.
[bookmark: _Hlk179403350]Câu 18. Với vị trí địa lí nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, nước ta có điều kiện thuận lợi để
A. phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
B. chung sống hòa bình với các nước trong khu vực. 
C. thu hút đầu tư, mở rộng giao thương quốc tế.
D. là cửa ngõ ra biển cho các quốc gia lân cận.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 
(Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Cho thông tin sau: 
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dải đất hình chữ S, nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, ở phía đông bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3260 km, biên giới đất liền dài 4 510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài 1 650km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600km (Bắc bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50km (Quảng Bình). Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố, là đầu mối giao thông từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.
a) Đường biên giới đất liền của nước ta dài hơn đường bờ biển. Đ
b) Phía Tây và phía Nam Việt Nam giáp Lào và Campuchia. S (phía Nam là biển Đông)
c) Lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài theo chiều Bắc - Nam, nơi hẹp nhất nằm ở tỉnh Quảng Bình. Đ
d) Chiều dài lãnh thổ theo chiều Bắc – Nam của nước ta là 1650 km. S (chỉ đúng theo đường chim bay, các phương diện đo khác sẽ có kết quả khác)
Câu 2. Cho thông tin sau: 
Là quốc gia ven biển, nằm ở phía Tây của Biển Đông, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, có diện tích các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên 1 triệu ki-lô-mét vuông, gấp 3 lần lãnh thổ, với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên 3.000 đảo và quần đảo khác. Diện tích biển của Việt Nam chiếm 29% diện tích Biển Đông. Bình quân 100km2 đất liền có 1km đường bờ biển, trong khi tỷ lệ này của thế giới là 600km2/1km. Cứ khoảng 1km2 đất liền thì có gần 4km2 vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế. Tỷ lệ này gấp khoảng 1,6 lần so với mức trung bình của thế giới. Việt Nam có trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh, thành phố ven biển. Nhiều khu vực bờ biển, cũng như các đảo ở nước ta có vị trí địa lý rất trọng yếu đối với phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng. 
a) Việt Nam là quốc gia chiếm gần ½ chủ quyền diện tích trên biển Đông. S (chỉ 29%)
b) Nước ta có 28/63 tỉnh thành giáp với biển Đông. Đ
c) Biển Đông là một biển tương đối kín, nằm ở phía đông Thái Bình Dương. S (phía tây TBD) 
d) Biển Đông là một trong những con đường giao thương hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đ 
Câu 3. Cho bảng số liệu:  Số tỉnh thành có biên giới và tiếp giáp biển

	Địa phương
	Số tỉnh có biên giới
	Số tỉnh thành giáp biển

	Cả nước
	25
	28

	Có biên giới với Trung Quốc
	7
	-

	Có biên giới với Lào
	10
	-

	Có biên giới với Campuchia
	10
	-



a) Hầu hết các tỉnh giáp biển của nước ta đều có biên giới. S – chỉ 9/28 tỉnh thành giáp biển có biên giới gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kiên Giang.
b) Nước ta có 2 tỉnh có biên giới với 2 quốc gia là Điện Biên và Kon Tum. Đ
c) Trung Quốc là quốc gia có biên giới với nước ta dài nhất trong 3 nước láng giềng. S - Lào
d) Số tỉnh thành giáp biển nhiều hơn số tỉnh thành có biên giới và chiều dài đường bờ biển nước ta cũng dài hơn chiều dài đường biên giới trên đất liền. S – đường biên giới dài hơn đường bờ biển.
Câu 4. Cho bảng số liệu:     Diện tích 10 tỉnh thành lớn nhất nước
(Đơn vị:km2)
	Địa phương
	Cả nước
	Nghệ An
	Thanh Hóa
	Sơn La
	Quảng Nam
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Lai Châu
	Kon Tum
	Điện Biên
	Lâm Đồng

	Diện tích
	331345
	16486,5
	11114,7
	14109,8
	10574,9
	15510,1
	13070,4
	9068,7
	9677,3
	9539,9
	9781,2



a) Nghệ An và Sơn La là 2 tỉnh có diện tích lớn nhất nước. S – Nghệ An và Gia Lai
b) 10 tỉnh thành có diện tích lớn nhất nước ta đều là các khu vực địa hình đa dạng, nhiều đồi núi, cao nguyên, ít đồng bằng. Đ
c) Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên đều có diện tích rộng lớn. Đ
d) Tổng diện tích 10 tỉnh thành lớn nhất nước chiếm trên 50% diện tích cả nước. S – chỉ chiếm 36%.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Theo tổng cục thống kê, năm 2023, diện tích cả nước được công bố là 331344,8 km2, trong đó Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta với 16486,5 km2. Tính tỉ lệ diện tích của tỉnh Nghệ An so với cả nước (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của đơn vị %). 5,0%
Câu 2. Theo chiều Bắc – Nam, phần lãnh thổ đất liền của nước ta trải dài từ 8034’B đến 23023’B, cho biết nước ta trải dài qua bao nhiêu độ vĩ tuyến (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 15 độ (60’ = 10 => 14049’ = 150
[bookmark: _Hlk179403436]Câu 3. Tổng diện tích của Biển Đông là 3,447 triệu km2, trong đó vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam khoảng 1 triệu km 2. Cho biết Việt Nam chủ quyền bao nhiêu % diện tích của biển Đông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)? 29 %
Câu 4. Cho bảng số liệu: Chiều dài đường bờ biển của các tỉnh thành giáp biển ở Duyên hải miền Trung 
(Đơn vị: km)
	Địa phương
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Chiều dài đường bờ biển
	37
	125
	130
	134
	182
	385
	105
	192


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tổng chiều dài đường bờ biển của duyên hải miền Trung - vùng có hoạt động du lịch biển phát triển mạnh nhất nước (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km). 1290 km
Câu 5. Cho bảng số liệu Chiều dài đường bờ biển của các tỉnh thành giáp biển ở Duyên hải miền Trung 
(Đơn vị: km)
	Địa phương
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Chiều dài đường bờ biển
	37
	125
	130
	134
	182
	385
	105
	192


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ lệ chiều dài đường bờ biển của duyên hải miền Trung - vùng có hoạt động du lịch biển phát triển mạnh nhất nước so với tổng chiều dài đường bờ biển của cả nước – 3260 km (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của đơn vị %). 39,6%
Câu 6. Năm 2023, dân số nước ta là 100,3 triệu người, trong đó tổng dân số của các tỉnh thành ven biển ở nước ta chiếm 48,73% dân số cả nước. Tính số dân của 28 tỉnh thành giáp biển năm 2023 (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của đơn vị nghìn người). 48,9 triệu người.
 
THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta do đâu mà có?
A. Tác động của biển Đông.	B. Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi.	
C. Vị trí địa lý quy định.	D. Hình dạng lãnh thổ kéo dài.
Câu 2. Nước ta có lượng mưa trung bình năm lớn là do
A. nằm trong vùng có dải hội tụ nhiệt đới hoạt động thường xuyên.
B. ảnh hưởng của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với yếu tố địa hình.
C. tác động đồng thời của gió Tín phong bán cầu Bắc và gió mùa mùa hạ.
D. hoạt động của gió phơn Tây Nam ở phía Tây và gió Mậu dịch ở phía Đông.
Câu 3. Hai loại gió chính hoạt động ở nước ta là
A. gió Tín phong và gió phơn.	B. Gió Tín phong và gió mùa.
C. gió tín Phong và gió Tây ôn đới.	D. Gió Tín phong và gió biển.
Câu 4. Gió mùa Đông ở nước ta hoạt động trong khoảng thời gian nào?
A. Tháng 10  đến tháng 4 năm sau.	B. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
C. Tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.	D. Tháng 5 đến tháng 11 hàng năm.
Câu 5. Gió mùa Đông ở nước ta có các đặc điểm chính là
A. mang không khí lạnh từ Xi-bia, hoạt động thành từng đợt theo hướng Đông Bắc.
B. mang không khí lạnh từ Xi-bia, hoạt động liên tục theo hướng Đông Bắc.
C. mang theo không khí lạnh từ Xi-bia tràn xuống đem đến mùa đông lạnh cho cả nước.
D. mang theo không khí lạnh từ Xi-bia và gây mưa lớn cho toàn miền Bắc.
Câu 6. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam, gây mưa lớn và kéo dài cho 
A. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.	B. Nam Bộ và Tây Nguyên.
C. Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.	D. Nam Bộ và duyên hải miền Trung.
Câu 7. Vào nửa cuối mùa hạ, khu vực Bắc Bộ có gió từ biển thổi vào theo hướng
A. Tây Nam.	B. Đông Bắc.	C. Tây.	D. Đông Nam.
Câu 8. Nửa sau mùa đông, ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thời tiết
A. lạnh ẩm.	B. lạnh khô.	C. nóng khô.	D. nóng ẩm. 
Câu 9. Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam thổi vào nước ta có nguồn gốc từ
A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.	B. áp cao Xi-bia.
C. áp cao cận chí tuyến Bắc bán cầu.	D. áp cao Bắc Ấn Độ Dương.
Câu 10. Nguyên nhân chính gây ra thời tiết khô nóng cho đồng bằng ven biển miền Trung và một phần khu vực Tây Bắc vào nửa đầu mùa hạ là do
A. gió mùa Đông Bắc suy yếu, không tạo nên mưa phùn cho các khu vực này.
B. gió mùa Tây Nam vượt qua các dãy núi ở phía Tây lãnh thổ gây hiệu ứng phơn.
C. gió Tín phong Bắc bán cầu chiếm ưu thế tác động mạnh vào khu vực này.	
D. thời kì chuyển tiếp của 2 mùa gió nên gió Tây Nam chưa tác động đến khu vực này.
Câu 11. Khí hậu nước ta có sự phân chia theo mùa ở các khu vực khác nhau, có hai mùa mưa và khô rõ rệt là đặc điểm khí hậu của 
A. miền Bắc	B. ven biển miền Trung	C. miền Nam.		D. cả nước.
Câu 12. Kiểu thời tiết do gió phơn Tây Nam (gió Lào) mang đến là
A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.	C. lạnh, ẩm.	D. lạnh, khô.
Câu 13. Trong mùa hạ, hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới và bão là nguyên nhân chủ yếu gây mưa cho
A. Bắc Bộ.	B. Nam Bộ.	C. Trung Bộ.	D. cả nước.
Câu 14. Các đồng bằng châu thổ ở nước ta liên tục được mở rộng về phía biển là do
A. hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở vùng đồi núi.
B. quá trình tích tụ các vật liệu từ biển vào bờ do đường bờ biển dài.
C. các tác động mở rộng của con người.
D. quá trình phong hóa các vật liệu ở khu vực cửa sông tạo nên.
Câu 15. Chế độ nước sông trong năm ở nước ta có sự phân hóa là do tác động của
A. nền nhiệt trung bình.    B. các yếu tố địa hình.       C. sự phân hóa lượng mưa.	D. độ ẩm không khí.
Câu 16. Đặc trưng của đất feralit ở nước ta là
A. đất chua, nghèo mùn, nhiều sét, màu đỏ vàng.
B. phì nhiêu, ít chua, tơi xốp, giàu mùn.
C. đất giàu mùn, thường có màu nâu đen.
D. đất có nhiều hạt cát rời rạc, thoáng khí, dễ cày xới.
Câu 17. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh phổ biến ở nước ta là
A. rừng gió mùa nửa rụng lá.	B. rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.
C. rừng thưa khô rụng lá.	D. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
Câu 18. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu thường gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với
A. giao thông vận tải.	  B. hoạt động du lịch.	C. sản xuất nông nghiệp.	D. sản xuất công nghiệp.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
(Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Cho thông tin sau: 
Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước nhưng ít sông lớn. Lượng nước trên hệ thống sông ngòi của nước ta thay đổi theo mùa. Sự chênh lệch lượng nước giữa 2 mùa rất rõ rệt. Trong mùa lũ, nước sông chiếm 60 – 90% lưu lượng cả năm, còn mùa cạn chỉ khoảng 20 – 30%. Tháng đỉnh lũ chiếm 25 – 30% lưu lượng nước cả năm. Nhìn chung, lượng nước sông ngòi của Việt Nam khá phong phú do được kết hợp với lượng nước chảy từ nước ngoài vào. Sông ngòi của nước ta có nhiều phù sa. Sông ngòi chảy theo 2 hướng chính: Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.
a) Chế độ dòng chảy sông ngòi của nước ta phân thành hai mùa do chịu ảnh hưởng của sự phân hóa lượng mưa. Đ
b) Sông ngòi của nước ta có nhiều phù sa do đất đai hai bên bờ sông tơi xốp, dễ sạt lở cuốn theo dòng nước. S – do hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở vùng đồi núi.
c) Hướng chảy của sông ngòi nước ta phụ thuộc vào hướng địa hình. Đ
d) Hầu hết các sông lớn ở nước ta đều bắt nguồn từ nội địa. S (phần lớn bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ)
Câu 2. Cho thông tin sau: 
Gió mùa Đông bắc có nguồn gốc từ khối không khí lạnh phương Bắc thổi theo hướng Đông Bắc vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta vào thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, chứng chỉ hoạt động theo từng đợt, không kéo dài liên tục. Trong ba tháng đầu (11, 12, 1) gió này sẽ hoạt động mạnh hơn cả. Bởi nó thu hút được khối không khí lạnh đang ở trung tâm lục địa Á –  Âu.  Lúc này gió sẽ có đặc tính lạnh, khô khi vào đến nước ta. Nửa sau mùa đông còn lại (tháng 2, 3, 4), do các hạ áp đã cũ dần suy yếu và gió mùa mùa đông được thổi qua biển nên mang theo một lượng hơi ẩm cực lớn, gây ra kiểu thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn cho các vùng đồng bằng ven biển.
a) Gió mùa Đông hoạt động mạnh nhất vào nửa đầu mùa đông với đặc tính lạnh, ẩm. S – lạnh, khô
b) Nửa cuối mùa đông, gió mùa đông thường gây ra mưa phùn cho toàn miền Bắc. S – chỉ gây mưa ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
c) Các vùng núi cao phía Bắc thường bị gây hại nghiêm trọng khi gió mùa đông hoạt động mạnh do thời tiết quá khắc nghiệt. Đ 
d) Gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta theo hướng Đông Bắc và gần như bị chặn lại ở dãy núi Bạch Mã. Đ  
Câu 3. Cho bảng số liệu:  Tổng lượng mưa tại một số trạm quan trắc qua các năm
(Đơn vị: mm)
	Trạm khí tượng
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tam Đường (Lai Châu)
	2701,7 
	2457,1
	2474,8
	1923,7

	Hà Nội (Láng)
	1746,4 
	1952,2
	2204,9
	1419,5

	Vinh
	2984,3 
	2421,4
	3335,1
	2201,1

	Huế
	4812,8 
	3835,9
	3913,9
	4951,0

	Đà Lạt
	2165,8 
	1758,5
	2195,9
	2231,4

	Nha Trang
	1225,8 
	1917,7
	1789,7
	1242,3

	Vũng Tàu
	1423,9 
	1649,7
	1649,7
	1399,6

	Cà Mau
	2394,9 
	2130,2
	2918,5
	2649,6


(Nguồn: Niên giám thống kê 2023)
a) Huế có mưa nhiều nhất nước do nằm ở vị trí chắn gió và hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới. Đ
b) So với năm 2022, tổng lượng mưa ở các trạm quan trắc vào năm 2023 đều giảm. S – Huế, Đà Lạt tăng.
c) So với năm 2022, năm 2023, tổng lượng mưa của Hà Nội giảm mạnh nhất trong các trạm quan trắc. Đ
d) Hoạt động du lịch biển ở Nha Trang và Vũng Tàu có thể phát triển quanh năm do hai địa điểm này luôn có mưa ít hơn và ít bị ảnh hưởng của bão so với các địa phương ven biển khác. Đ
Câu 4. Cho bảng số liệu:  Nhiệt độ không khí trung bình các tháng tại một số trạm quan trắc năm 2023
(Đơn vị: 0C)
	Trạm khí tượng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lai Châu
	13,2
	16,6
	19,1
	22,9
	24,6
	24,3
	24,3
	23,4
	23,6
	21,6
	18,5
	16,3

	Hà Nội 
	18,2
	20,7
	22,7
	25,5
	29,5
	30,4
	31,5
	29,8
	29,1
	27,8
	24,4
	19,8

	Bãi Cháy
	16,4
	19,6
	21,5
	24,3
	27,7
	29,1
	30,1
	28,5
	27,9
	26,6
	23,3
	19,2

	Đà Nẵng
	19,0
	22,2
	23,5
	27,4
	28,9
	29,9
	30,1
	30,4
	28,1
	26,0
	24,6
	22,1

	Đà Lạt
	16,8
	17,2
	17,9
	20,0
	19,8
	19,8
	19,3
	19,9
	19,4
	19,1
	18,4
	17,5

	Nha Trang
	24,4
	25,2
	25,6
	28,6
	29,3
	29,5
	29,2
	29,8
	29,0
	28,0
	27,0
	26,3

	Vũng Tàu
	26,5
	26,7
	26,6
	29,4
	29,7
	28,8
	28,2
	29,0
	28,0
	28,5
	28,4
	27,6

	Cà Mau
	26,5
	27,0
	26,9
	29,6
	29,4
	28,7
	28,0
	29,0
	27,5
	28,0
	27,9
	28,0


(Nguồn: Niên giám thống kê 2023)
a) Nhiệt độ trung bình các tháng của các trạm quan trắc ở miền Nam luôn cao hơn các trạm ở miền Bắc. S
b) Biên độ nhiệt của các trạm quan trắc ở miền Bắc cao hơn biên độ nhiệt của các trạm quan trắc ở miền Nam. Đ
c) Tháng 7 và 8 là các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm trên cả nước. S – tùy địa phương
d) Tháng 4 và tháng 5 là các tháng nóng nhất năm 2023 ở miền Nam. Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Năm 2023, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất và nhiệt độ trung bình tháng cao nhất của thủ đô Hà Nội lần lượt là 18,20C và 31,50C, tính biên độ nhiệt trung bình năm 2023 của Hà Nội  (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của đơn vị 0C). 13,30C
Câu 2. Cho biểu đồ:

0C
Tháng

Căn cứ vào bảng số liệu, tính biên độ nhiệt năm của TP. Hồ Chí Minh (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của 0C). 4,50C (Biên độ nhiệt năm = nhiệt độ tháng cao nhất – NĐ tháng thấp nhất)
Câu 3. Cho bảng số liệu: Lượng mưa trung bình các tháng tại Huế năm 2023 
(Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	296,5
	234,2 
	2,3
	44,6
	142,5
	92,3
	10,6
	41,8
	681,7
	1613,3
	1005,5
	785,7


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tổng lượng mưa năm 2023 của Huế (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mm). 4951 mm 
Câu 4. Cho bảng số liệu: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng tại Hà Nội và Cà Mau năm 2023
(Đơn vị: 0C)
	Trạm khí tượng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội 
	18,2
	20,7
	22,7
	25,5
	29,5
	30,4
	31,5
	29,8
	29,1
	27,8
	24,4
	19,8

	Cà Mau
	26,5
	27,0
	26,9
	29,6
	29,4
	28,7
	28,0
	29,0
	27,5
	28,0
	27,9
	28,0


Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhiệt độ trung bình năm của Cần Thơ cao hơn Hà Nội bao nhiêu 0C (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của 0C). 2,30C 
Câu 5. Cho bảng số liệu:   Nhiệt độ không khí trung bình các tháng tại Đà Nẵng năm 2023
(Đơn vị: 0C)
	Trạm khí tượng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đà Nẵng
	19,0
	22,2
	23,5
	27,4
	28,9
	29,9
	30,1
	30,4
	28,1
	26,0
	24,6
	22,1


Căn cứ vào bảng số liệu, tính nhiệt độ trung bình năm của Đà Nẵng năm 2023 (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của 0C). 26,0 0C 
Câu 6. Cho bảng số liệu:  Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng năm 2020 
tại trạm Mỹ Thuận  trên sông Tiền
(Đơn vị: m3/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng
	3365
	1870
	1308
	1204
	1676
	4104
	7423
	11726
	13310
	12984
	9775
	3886


Căn cứ vào bảng số liệu, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s). 6053m3/s 

SỰ PHÂN HÓA ĐA DẠNG CỦA THIÊN NHIÊN 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Câu 1. Khu vực có mưa nhiều nhất vào thời kì đầu mùa hạ ở nước ta là
A. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc.	B. Đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.
C. Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.	D. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 2. Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam là
A. Tây Bắc.                B. Đông Bắc.            C. Đồng bằng sông Hồng.	D. Bắc Trung Bộ.
Câu 3. Sự phân chia mùa khí hậu thành mùa mưa và mùa khô ở phần lãnh thổ phía Nam đặc biệt rõ nét từ vĩ độ
A. 160B trở vào.	B. 160B trở ra.	C. 140B trở vào.		D. 140B -160B.
Câu 4. Thành phần loài chiếm ưu thế ở phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là
A. cây lá kim và thú có lông dày.	B. cây chịu hạn, rụng lá theo mùa.
C. động thực vật cận nhiệt đới.	D. động thực vật nhiệt đới.
Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam ở nước ta?
A. Biên độ nhiệt độ năm càng vào phía Nam càng giảm.
B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
C. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
D. Nhiệt độ mùa hạ ít có sự khác nhau giữa hai miền.
Câu 6. Ở vùng lãnh thổ phía Bắc, thành phần loài chiếm ưu thế là
A. xích đạo.	B. nhiệt đới.	C. cận nhiệt.		D. ôn đới.
Câu 7. Biểu hiện của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc là
A. mùa đông lạnh, tất cả cây rụng lá.
B. mùa đông lạnh, không mưa, nhiều loài cây rụng lá.
C. mùa đông lạnh ẩm mưa nhiều, nhiều loài cây rụng lá.
D. Mùa đông lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rụng lá.
Câu 8. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Nam là
A. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.	B. rừng cận xích đạo gió mùa.
C. rừng cận nhiệt đới khô.	D. rừng xích đạo gió mùa.
Câu 9. Sự phân hóa thiên nhiên của vùng biển - thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo chiều
A. Bắc - Nam.	B. Đông - Tây.	C. Độ cao.		D. Tây - Đông.
Câu 10. Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai khu vực Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do
A. tác động của gió mùa và hướng các dãy núi.	B. độ cao địa hình và ảnh hưởng của biển.
C. ảnh hưởng của biển và lớp phủ thực vật.	D. độ cao địa hình và hướng các dãy núi.
Câu 11. Điểm giống nhau về khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là
A. phân chia hai mùa mưa khô rõ rệt.	B. mùa mưa lùi dần về thu đông.
C. biên độ nhiệt trung bình năm lớn.	D. mùa hạ có gió phơn Tây Nam.
Câu 12. Yếu tố nào sau đây thể hiện rõ nhất mối liên hệ giữa thiên nhiên của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Địa hình.	B. Khí hậu.	C. Sông ngòi.		D. Thực vật.
Câu 13. Nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo ra sự phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ ở nước ta?
A. Địa hình.	B. Khí hậu.	C. Đất đai.		D. Sinh vật
Câu14. Vùng nào sau đây có đầy đủ 3 đai cao?
A. Đông Bắc.	B. Tây Bắc.	C. Trường Sơn Bắc.		D. Trường Sơn Nam.
Câu 15. Vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm
A. thềm lục địa hẹp, giáp vùng biển sâu; thiên nhiên khắc nghiệt.
B. thềm lục địa nông, nhiều cồn cát, đầm phá; thiên nhiên khắc nghiệt.
C. thềm lục địa nông, nhiều cồn cát, đầm phá; thiên nhiên đa dạng.
D. thềm lục địa hẹp, nhiều cồn cát, đầm phá; đất đa dạng, màu mỡ.
Câu 16. Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam chủ yếu do
A. gần chí tuyến, có gió Tín phong.	B. có mùa đông lạnh, địa hình thấp.
C. có gió fơn Tây Nam, địa hình cao.	D. gần chí tuyến, có mùa đông lạnh.
Câu 17. Rừng cây họ Dầu ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ phát triển mạnh mẽ chủ yếu là do
A. đất phèn, mặn chiếm diện tích lớn.	B. khí hậu cận xích đạo, mùa khô rõ rệt.
C. mưa nhiều, nhiệt độ quanh năm cao.	D. nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ.
Câu 18. Tính nhiệt đới ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ tăng dần về phía Nam không phải là do
A. ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc bị giảm sút.	B. càng gần xích đạo nên lượng bức xạ càng tăng.
C. ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khô nóng.	D. Tín phong Đông Bắc thổi ổn định quanh năm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau: 
Lãnh thổ Việt Nam tuy diện tích không rộng nhưng thiên nhiên lại rất đa dạng và có sự phân hoá phức tạp. Thiên nhiên thay đổi theo không gian ba chiều: từ Bắc vào Nam, từ đông sang tây và từ thấp lên cao, đã hình thành nên nhiều khu vực tự nhiên ở các cấp phân vị khác nhau.
(Nguồn: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 2)
a) Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá theo độ cao. Đ
b) Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo vĩ độ. Đ
c) Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá theo kinh độ. Đ
d) Sự phân hoá thiên nhiên ở nước ta chỉ theo quy luật địa đới. S
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Câu 2. Cho bảng số liệu:   Độ ẩm không khí trung bình tại một số trạm quan trắc
(Đơn vị: %)
	Năm  
	Tam Đường 
(Lai Châu)
	Tuyên Quang
	Huế
	Nha Trang
	Đà Lạt
	Cà Mau

	2019
	82,1
	81,9
	84,9
	76,1
	82,8
	80,8

	2021
	82,8
	80,7
	84,7
	78,5
	86,2
	79,9

	2023
	82,6
	77,8
	86,3
	78,3
	84,9
	78,8


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023
a) Độ ẩm không khí trung bình tại các trạm quan trắc trên qua các năm rất ổn định. S
b) Độ ẩm không khí trung bình tại các trạm quan trắc trên qua các năm đều tăng. S
c) Độ ẩm không khí trung bình tại các trạm quan trắc trên qua các năm đều giảm. S
d) Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc Huế năm 2023 tăng và cao nhất. Đ
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Câu 3. Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình các tháng năm 2023 tại một số trạm quan trắc
(Đơn vị: 0C)
	Trạm
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tam Đường (Lai Châu)
	13,2 
	16,6
	19,1
	22,9
	24,6
	24,3
	24,3
	23,4
	23,6
	21,6
	18,5
	16,3

	Tuyên Quang
	16,9 
	20,4 
	22,3 
	25,5 
	29,1 
	29,8 
	30,4 
	28,6 
	28,3 
	26,2 
	22,8 
	19,0

	Huế
	19,0 
	22,2 
	23,5 
	27,4 
	28,9 
	29,9 
	30,1 
	30,4 
	28,1 
	26,0 
	24,6 
	22,1

	Nha Trang
	24,4 
	25,2 
	25,6 
	28,6 
	29,3 
	29,5 
	29,2 
	29,8 
	29,0 
	28,0 
	27,0 
	26,3

	Đà Lạt
	16,8 
	17,2 
	17,9 
	20,0 
	19,8 
	19,8 
	19,3 
	19,9 
	19,4 
	19,1 
	18,4 
	17,5

	Cà Mau
	26,5 
	27,0 
	26,9 
	29,6 
	29,4 
	28,7 
	28,0 
	29,0 
	27,5 
	28,0 
	27,9 
	28,0


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023
a) Miền Bắc (Tam Đường, Lai Châu): Nhiệt độ trung bình năm thấp nhất, chênh lệch rõ rệt giữa mùa đông (tháng 1, 2, 11, 12) và mùa hè (tháng 5, 6, 7). Đ
b) Miền Nam (Nha Trang, Cà Mau): Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và ổn định quanh năm, ít có sự chênh lệch giữa các tháng. Đ
c) Tây Nguyên (Đà Lạt): Nhiệt độ ôn hòa quanh năm, mát mẻ hơn so với các vùng khác do nằm ở độ cao lớn. Đ
d) Nhìn chung, nhiệt độ giảm dần từ tháng 1 đến tháng 5, sau đó tăng dần từ tháng 10 đến tháng 12. S
Câu 4. Cho thông tin sau: 
	Nước ta có vùng biển rộng với đường bờ biển dài 3.260 km chạy dọc theo hướng kinh tuyến nên sự phân hóa của tự nhiên theo hướng Đông – Tây thể hiện rất rõ mức ảnh hưởng của biển.
(Nguồn: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 1)
a) Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa đồng nhất với vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi phía tây. S
b) Vùng biển và thềm lục địa: thiên nhiên đặc trưng cho vùng biển cận xích đạo, rất giàu tài nguyên sinh vật. S
c) Vùng đồng bằng: ở đồng bằng châu thổ rộng lớn thì thiên nhiên trù phú, còn đồng bằng ven biển thì rừng kém phát triển. Đ
d) Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô. Đ
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3147 m, nếu nhiệt độ tại đỉnh này là 2,0°C thì trong cùng thời điểm, cùng sườn núi đón gió, nhiệt độ ở chân núi này sẽ là bao nhiêu °C? (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân). 20,9 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Câu 2. Cho bảng số liệu:   Lưu lượng nước sông Cả                          
(Đơn vị: m3/s)
	Trạm
	Cao nhất
	Thấp nhất

	
	2019
	2023
	2019
	2023

	Dừa
	2150
	4550
	68
	70

	Yên Thượng
	1950
	4650
	36
	90


	Tính lưu lượng nước trung bình của trạm Yên Thượng năm 2023 là bao nhiêu m3/s? 2370
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Câu 3. Cho bảng số liệu:   Số giờ nắng các tháng năm 2023 tại trạm quan trắc Vũng Tàu
(Đơn vị: giờ)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Giờ nắng
	162,0
	233,8
	307,1
	275,4
	219,9
	216,2
	191,0
	261,1
	193,9
	227,7
	180,2
	194,9


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023)
	Tính tổng số giờ nắng của Vũng Tàu năm 2023 là bao nhiêu giờ? (làm tròn đến hàng đơn vị) 2663
Câu 4. Lượng nước bốc hơi và lượng mưa trung bình của Hà Nội 
(Đơn vị: mm)                         
	
	Tháng 7/2023

	Lượng nước bốc hơi trung bình mỗi ngày
	3,04

	Lượng mưa 
	134,6


	Tính độ ẩm không khí tháng 7/2023 của Hà Nội là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 70 
Độ ẩm = (Lượng nước bốc hơi/Lượng mưa) x 100
= ((3,04mm x 31 ngày)/134,6mm) x 100
= 70
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Câu 5. Tính biên độ nhiệt độ của Hà Nội trong tháng 1. Biết rằng nhiệt độ cao nhất trong tháng là 20°C và nhiệt độ thấp nhất là 10°C. 10°C
Câu 6. Tính lượng bốc hơi trung bình hàng ngày tại TP.HCM vào tháng 5 là bao nhiêu mm, biết rằng tổng lượng bốc hơi trong tháng là 150mm. (Làm tròn đến 2 số thập phân)
Lượng bốc hơi trung bình hàng ngày = Tổng lượng bốc hơi / Số ngày trong tháng
     = 150mm / 31 ngày
	= 4,84
Chủ đề: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ TNTN VÀ BVMT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao, thể hiện ở
A. thành phần loài, hệ sinh thái và nguồn gen.
B. số lượng sinh vật, phạm vi phân bố và thức ăn.
C. số lượng loài, khả năng thích nghi và sinh sản.
D. thành phần động vật, loài thủy sinh và di cư. 
Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng về vai trò của tài nguyên thiên nhiên?
A. Tài nguyên thiên nhiên quyết định đến sự phát triển kinh tế-xã hội.		
B. Tài nguyên thiên nhiên không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.
C. Tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản của sự phát triển kinh tế-xã hội.		
D. Tài nguyên thiên nhiên chỉ tác động đến sự phân công lao động xã hội.
Câu 3. Một hiện trạng tài nguyên rừng ở nước ta
A. diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh liên tục qua các năm.
B. diện tích rừng trồng giảm do ảnh hưởng biến đổi khí hậu.
C. tỉ lệ che phủ rừng liên tục tăng trong những năm gần đây.
D. tổng diện tích rừng tăng chủ yếu do diện rừng tự nhiên tăng.
Câu 4. Sự suy giảm số lượng và mất đi tính đa dạng di truyền nghiêm trọng nhất hiện nay ở nhóm
A. thực vật rừng.	B. động vật rừng.      C. thủy sản nước mặn.		D. thủy sản nước ngọt.
Câu 5. Số lượng loài sinh vật đã biết nào dưới đây suy giảm nhiều nhất hiện nay?
A. Cá.	B. Chim.                        C. Bò sát.		    D. Thú.
Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự suy giảm tài nguyên sinh vật ở nước ta là
A. sự gia tăng dân số.	                            	     B. tình trạng di dân.	
C. khai thác quá mức.	                           	     D. sự phát triển kinh tế.
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên số lượng, thành phần loài sinh vật nước ta là do
A. con người làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên.
B. môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng.	
C. sự biến đổi mạnh mẽ của khí hậu và thời tiết.	
D. hậu quả của chiến tranh để lại hết sức nặng nề.
Câu 8. Biểu hiện chủ yếu nhất của sự suy giảm tài nguyên đất ở nước ta là
A. mặn hóa đất.	B. hoang mạc hóa.	C. ô nhiễm đất.		    D. xói mòn đất.
Câu 9. Quá trình xói mòn đất nước ta chủ yếu xảy ra ở
A. đồng bằng.	            B. miền núi.                    C. ven biển.		      	D. ven sông.
Câu 10. Quá trình hoang mạc hóa ở nước ta diễn ra chủ yếu ở
A. Đồng bằng sông Hồng.				B. vùng Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. vùng núi Tây Nguyên.
Câu 11. Độ phì đất đang suy giảm chủ yếu ở
A. vùng chuyên canh nông nghiệp. 			B. khu công nghiệp tập trung. 
C. các làng nghề truyền thống. 				D. đồng bằng hạ lưu các sông. 
Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên đất nước ta suy giảm là
A. các biện pháp canh tác đất không hợp lí. 
B. dân số tăng dẫn đến nhu cầu nhà ở cao. 
C. môi trường địa lí bị ô nhiễm trầm trọng. 
D. đô thị hóa nông thôn ngày càng mở rộng. 
Câu 13. Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất cần cải tạo ở nước ta hiện nay
A. đất glây hóa.	B. đất nhiễm mặn.
C. đất xám bạc màu.	D. đất nhiễm phèn.
Câu 14. Hệ sinh thái hiện nay chủ yếu là
A. rừng nguyên sinh, rừng trồng.	B. rừng thứ sinh, rừng ngập mặn.
C. hệ sinh thái biển, đất ngập nước.	D. rừng tràm, đầm lầy nước ngọt.
Câu 15. Hiện nay, hiện tượng môi trường nào sau đây trong các đô thị là báo động nhất? 
A. Ô nhiễm kênh rạch nội thành.	B. Xâm nhập mặn ở đô thị ven biển.
C. Suy giảm mực nước ngầm.	D. Ô nhiễm bụi mịn.
Câu 16. Biện pháp nào sau đây bảo vệ tốt nhất cho đất miền núi?
A. Đẩy mạnh thâm canh và công tác bảo vệ vốn rừng.	
B. Tăng cường phân bón và cải tạo thích hợp đất các loại.
C. Áp dụng tổng thể canh tác nông – lâm và thủy lợi.	
D. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng cường thủy canh.
Câu 17. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở nước ta thường diễn ra
A. cục bộ ở nhiều nơi trên lưu vực sông.	B. phổ biến ở nhiều nơi trên cả nước.
C. tập trung ở thượng lưu sông lớn.	D. rải rác ở trung và hạ lưu các sông.
Câu 18. Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là
A. thâm canh nông nghiệp cao, sử dụng quá nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu.
B. hầu hết nước thải của công nghiệp, các đô thị chưa qua xử lí và xả thẳng ra sông.
C. giao thông vận tải đường thủy phát triển, lượng xăng dầu và chất thải trên sông lớn.
D. việc khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên ở ngoài thềm lục địa và sự cố tràn dầu trên biển.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau: 
         “Những điều mà tự nhiên ban trả lại con người không phải ngẫu nhiên mà chính hệ quả khó tránh khỏi của việc khai thác, tiêu thụ quá mức mà không biết gây dựng. Ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ nguồn nước nói riêng là điều cấp bách và duy nhất để con người cải thiện chất lượng cuộc sống”.  
a) Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng ở nước ta là do
thâm canh nông nghiệp cao, sử dụng quá nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu. S
b) Giải pháp hữu hiệu để “cứu cánh” môi trường ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh nền nông nghiệp hữu cơ. Đ
c) Tình trạng ô nhiễm đất xảy ra ở các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư, kinh tế -xã hội phát triển, các vùng chuyên canh, các làng nghề... Đ
d) Môi trường là điều kiện, là nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để bảo vệ. Đ
Câu 2. Cho biểu đồ: 
Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022
a) Biểu đồ thể hiện được cả về quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở nước ta. S
b) Tỉ lệ đất được sử dụng cao nhất năm 2021 ở nước ta là đất nông nghiệp . Đ
c) Tỉ lệ đất phi nông nghiệp có quy mô nhỏ, tỉ lệ chỉ bằng 7,1 lần tỉ lệ đất nông nghiệp. Đ
d) Đất chưa được sử dụng ở nước ta còn khá cao, chiếm khoảng 23,5 đất nông nghiệp. S
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Đơn vị: Nghìn ha)
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	Sơ bộ 2023

	Cả nước
	268,4
	269,9
	290
	306,5
	296,3

	Đồng bằng sông Hồng  
	12,2
	12,6
	13,6
	16,6
	15,6

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	91,6
	89,6
	95,8
	96,8
	92,6

	Bắc Trung Bộ
	61,5
	64,4
	67,3
	73,8
	73,8

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	75,7
	77,9
	81,9
	88,4
	83,4

	Tây Nguyên
	12,4
	11,9
	19,0
	17,1
	17,4

	Đông Nam Bộ
	6,9
	5,9
	4,9
	6,9
	6,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	8,1
	7,6
	7,5
	7,3
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê 2023)
a) Diện tích rừng trồng của các vùng sơ bộ năm 2023 đều tăng. S
b) Rừng trồng tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đ
c) Đông Nam Bộ là vùng phát triển mạnh về công nghiệp nên diện tích rừng trồng ít nhất. S
d) Năm 2022 Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích rừng trồng lớn nhất, chiếm 31,6% diện tích cả nước. S
Câu 4. Cho thông tin sau: 
Việt Nam, là một trong 12 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, có sự phong phú và đa dạng về các nguồn gen quý, hiếm. Với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra các giải pháp để sử dụng hợp lí tài nguyên sinh vật như sau:
a) Thông qua Luật Đất đai, trong đó có các quy định sử dụng hợp lí tài nguyên đất. S 
b) Bảo vệ rừng, trồng rừng vừa giúp chống xói mòn vừa giữ độ phì và giữ ẩm cho đất. S
c) Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và Luật bảo vệ môi trường do nhà nước ban hành. Đ
d) Quy hoạch, trong đó quy định khai thác các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Chỉ số TDS (Total Dissolved Solids) trên máy lọc nước là chỉ số thể hiện lượng chất rắn hòa tan (vô cơ, hữu cơ) có trong nguồn nước của gia đình. Đơn vị đo của chỉ số TDS là mg/l (milligram/liter) hoặc ppm (part per million), trong đó: 1 mg/l = 1 ppm. Vì vậy, dựa vào các chỉ số TDS có trong nước để phân biệt được nước tinh khiết hay nước cứng.  Theo WHO chỉ số TDS dao động từ 0 > 500+ ppm. Theo em, chỉ số TDS trong nước bao nhiêu ppm có thể uống an toàn? <50ppm
Câu 2. Cho bảng số liệu:   SỰ SUY GIẢM SỐ LƯỢNG LOÀI SINH VẬT NƯỚC TA NĂM 2021
		Loài sinh vật	
	Thú 
	Chim 
	Cá 
	Bò sát 
	Lưỡng cư

	Đã biết (loài) 
	348
	869
	2041
	384
	221

	Đang giảm (loài)
	114
	404
	228
	54
	135


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
Tính tỉ lệ của loài sinh vật bị suy giảm nhiều nhất trong tổng loài sinh vật đã biết năm 2021 là bao nhiêu %? (làm tròn đến 1 số thập phân) 61,1 (Lưỡng cư)
Câu 3. Cho bảng số liệu:   DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943 – 2023
Đơn vị: triệu ha
	Năm
	1943
	2010
	2015
	2021
	2023

	Tổng diện tích 
	14,3
	13,4
	14,1
	14,7
	14,9

	- Diện tích rừng tự nhiên
	14,3
	10,3
	10,2
	10,1
	10,1

	- Diện tích rừng trồng
	0
	3,1
	3,9
	4,6
	4,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023)
Tốc độ tăng trưởng của diện tích rừng năm 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 104
Thí sinh căn cứ vào BSL sau để trả lời câu hỏi 4, 5 và 6
Hiện trạng rừng đến 31/12/2023 phân theo địa phương
(Đơn vị: nghìn ha)
	Địa phương
	Tổng diện tích có rừng
	Chia ra

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	Đồng bằng sông Hồng  
	489,4
	182,1
	307,3

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	5439,6
	3738,4
	1701,2

	Tây Nguyên
	2585,7
	2093,6
	492,1

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	5621,2 
	3777,5
	1843,7

	Đông Nam Bộ
	479,7 
	258,9
	220,8

	Đồng bằng sông Cửu Long
	244,6 
	79,2
	165,4


Câu 4. Tính tổng diện tích có rừng của cả nước là bao nhiêu triệu ha (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân) 14,9 
Câu 5. Độ che phủ rừng của nước ta là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một số thập phân)  44,9
Câu 6. Tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên của vùng đồng bằng có diện tích rừng tự nhiên nhỏ nhất so với tổng diện tích có rừng cả nước là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hai số thập phân)  0,53
Chủ đề: DÂN SỐ VIỆT NAM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Vị trí quy mô dân số hiện nay của nước ta trong khu vực Đông Nam Á
A. 2				B. 3			C. 10				D. 15 
Câu 2. Vị trí quy mô dân số hiện nay của nước ta trên thế giới 
A. 2				B. 3			C. 10				D. 15 
Câu 3. Quy mô dân số nước ta được xếp sau những quốc gia nào trong khu vực?
A. Indonexia và Myanma.			B. Thái Lan và Philippin.
C. Indonexia và Philippin.			D. Philippin và Malaixia.
Câu 4. Thực trạng phát triển dân số nước ta hiện nay
A. quy mô dân số tăng, tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng.		
B. quy mô dân số giảm, tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm	      
C. quy mô dân số giảm, tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng.			
D. quy mô dân số tăng, tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm.	
Câu 5. Cơ cấu dân số theo giới tính nước ta hiện nay
A. mất cân bằng giới tính khi sinh.	                     
B. chênh lệch lớn giữa giới nam và giới nữ.
C. rất cân bằng giữa giới nam và giới nữ.	
D. mất cân bằng giới tính ở tuổi lao động.
Câu 6. Cơ cấu dân số theo tuổi nước ta biến đổi nhanh chóng theo hướng
A. giảm tỉ lệ nhóm lao động, tăng nhóm tuổi trẻ em.	
B. giảm tỉ lệ nhóm trẻ em, tăng tỉ lệ nhóm cao tuổi.	
C. giảm tỉ lệ nhóm cao tuổi, tăng nhóm tuổi trẻ em.	
D. tăng tỉ lệ nhóm lao động, tăng tỉ lệ nhóm cao tuổi.
Câu 7. Điểm khác biệt về sự phân bố dân tộc của nước ta so với hầu hết các quốc gia trên thế giới là
A. các dân tộc sinh sống tách biệt theo từng vùng miền.	
B. các dân tộc chỉ sinh sống ở các vùng miền núi cao.	
C. các dân tộc sinh sống đan xen nhau trên các vùng miền.	
D. các dân tộc sinh sống chủ yếu ở biên giới phía Bắc.
Câu 8. Đâu chưa phải là đặc điểm của cơ cấu dân số theo trình độ học vấn của nước ta?
A. trình độ học vấn của người dân nước ta còn rất thấp.	
B. Tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt gần 96%.	
C. Số năm đi học trung bình của dân số trên 25 tuổi đạt 9,1 năm.
D. Trình độ học vấn có sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn.
Câu 9. Đây là biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ
A. độ tuổi từ 0 – 14 chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng.
B. độ tuổi từ 0 - 14  chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng giảm.
C. độ tuổi từ 60 trở lên chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng.
D. tuổi thọ trung bình của nước ta ngày càng tăng.
Câu 10. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam cao là do
A. chính sách dân số cùng với tư tưởng trọng nam kinh nữ.
B. tác động của nền kinh tế nông nghiệp cần nhiều con trai.
C. tiến bộ về kĩ thuật y tế trong lựa chọn thai nhi.
D. tâm lí xã hội người Việt Nam thích đông con.
Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta hiện nay?
A. Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh.               	B. Tỉ lệ dân thành thị lớn hơn nông thôn.
C. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng còn thấp. 	D. Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn ít chênh lệch.
Câu 12. Ảnh hưởng lớn nhất của sự phân bố dân cư chưa hợp lí của nước ta là
A. khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm ở các vùng đông dân.
B. gây lãng phí tài nguyên ở các vùng thưa dân.
C. gia tăng các vấn đề về xã hội ở các vùng đông dân.
D. khai thác tài nguyên và sử dụng lao động chưa hợp lí. 
Câu 13. Ở nước ta, trong thời gian qua mức gia tăng dân số có giảm, nguyên nhân quan trọng nhất là do
A. dân số già, số người trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng ít.
B. đời sống chưa cao, người dân muốn ổn định kinh tế.
C. áp lực của công việc, một số người không muốn sinh con.
D. thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
Câu 14. Giải pháp nào sau đây không thuộc về giải pháp phát triển dân số ở nước ta?
A. Thực hiện cơ chế lồng ghép các yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển của từng ngành kinh tế.
B. Thực hiện chính sách dân số phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
C. Thống nhất thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập.
D. Ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
Câu 15. Đây là thế mạnh về dân số và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay
A. quy mô dân số đông, nhu cầu dân số tăng tạo ra thị trường tiêu thụ lớn.
B. mức sinh thấp và dân số tăng chậm tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số.
C. tỉ lệ người cao tuổi ngày càng lớn cho ta nguồn lao động giàu kinh nghiệm.
D. dân cư sống thưa thớt dần ở ngoại ô và vùng nông thôn sẽ giảm được ô nhiễm.
Câu 16. Mục tiêu của chiến lược dân số Việt Nam là
A. giảm nhanh mức sinh thay thế và giảm chênh lệch mức sinh giữa các đối tượng. 
B. bảo vệ và phát triển quy mô những dân tộc thiểu số ở vùng miền núi biên giới.
C. Phân bố lại dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng ven biển và các hải đảo xa xôi.
D. Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Câu 17. Hậu quả nghiêm trọng nhất của tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi ở nước ta là
A. gia tăng sự mất cân đối giới tính giữa các vùng miền.
B. tại các di dân sẽ bị thiếu hụt lao động nghiêm trọng.
C. tăng thêm khó khăn cho vấn đề việc làm ở vùng nhập cư.
D. cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường vùng núi.
Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu vùng Tây Nguyên có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do
A. chênh lệch trình độ phát triển kinh tế.	B. đất đai, khí hậu thời tiết thất thường hơn.
C. địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn.	D. mùa khô thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau: 
         Cơ cấu dân số của Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng tăng tỷ lệ người cao tuổi và giảm tỷ lệ dân số trẻ. Việt Nam hiện đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng và cũng đồng thời trong quá trình già hóa dân số.
a) Cơ cấu dân số vàng là dân số đạt quy mô lớn, lực lượng lao động dồi dào. S
b) Cơ cấu dân số vàng là dân số trong độ tuổi lao động gấp hai lần dân số phụ thuộc. Đ
c) Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đ
d) Việt Nam bước vào giai đoạn “già hóa dân số” từ năm 2011 (tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên trên 10% và người từ 65 tuổi trở lên trên 7%). Đ
Câu 2. Cho biểu đồ về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta
 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023Năm
%
Triệu người

     a) Biểu đồ thể hiện quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1979-2023. Đ
b) Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1979-2023. S
c) Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tăng nhanh liên tục trong giai đoạn 1979-2023. S
d) Số dân tăng liên tục và tỉ lệ gia tăng dân số giảm liên tục trong giai đoạn 1979-2023. S
Câu 3. Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 – 2023
(Đơn vị: %)
	Năm
	Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

	
	Từ 0 – 14 tuổi
	Từ 15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	2009
	24,5
	69,1
	6,4

	2019
	24,3
	68,0
	7,7

	2021
	24,1
	67,6
	8,3

	2023
	23,9
	62,2
	13,9


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023)
a) Nhóm tuổi từ 0-14 tuổi tăng liên tục, nhóm tuổi từ 15-64 tuổi tăng và nhóm tuổi trên 65 tăng nhanh. S
b) Nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng liên tục, nhóm tuổi từ 0-14 tuổi và nhóm tuổi trên 65 tăng đều giảm liên tục. Đ
c) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta, giai đoạn 2009 – 2023 là biểu đồ miền. Đ
d) Tỉ lệ trung bình dân số trong độ tuổi lao động nước ta giai đoạn 2009 – 2023 là  66,7%. Đ
Câu 4. Cho thông tin sau: 
[bookmark: _GoBack]Báo cáo Tình hình dân số, lao động và việc làm quý IV và cả năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức cao. Năm 2022, tỷ số này là 113,7 bé trai trên 100 bé gái, được đánh giá nghiêm trọng. Năm 2020 là 112,1 và năm 2019 là 111,5 bé gái trên 100 bé trai. Theo đó, Tổng cục Thống kê dự báo:
a) Mất cân bằng giới tính tác động xấu tới cấu trúc dân số tương lai và dư thừa nữ giới. S 
b) Mất cân bằng giới tính tác động xấu tới cấu trúc dân số tương lai và dư thừa nam giới. Đ
c) Thiếu phụ nữ tạo áp lực kết hôn sớm với trẻ em gái, dễ dẫn tới bỏ học để lập gia đình và gia tăng buôn bán phụ nữ. Đ
d) Mức sinh trung bình của phụ nữ Việt Nam hiện tại là 1,96 con và những năm tới sẽ tiếp tục tăng. S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Theo Niên giám Thống kê năm 2023, tính đến tháng 12 năm 2023 dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người, tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 0,85%, sự gia tăng cơ học không đáng kể. Vậy, để dân số Việt Nam tăng gấp đôi thì cần bao nhiêu năm? 70 : 0,85 = 82 năm
Câu 2. Cho bảng số liệu:  Tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô của nước ta năm 2023
                                                                        (Đơn vị: %0)
	Chỉ số
	Năm 2023

	Tỷ suất sinh thô 
	14,2

	Tỷ suất tử thô 
	4,7


Tính số dân được tăng thêm trong năm 23 là bao nhiêu nghìn người, biết rằng tính đến tháng 12 năm 2023 dân số nước ta đạt 100,3 triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (0,85% * 100,3 triệu) = 852, 6  = 853 
Câu 3. Cho bảng số liệu: Tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô của nước ta, giai đoạn 2015 – 2023 
	Năm
	Tỷ suất sinh thô  (%0)
	Tỷ suất tử thô (%0)

	2015
	16,2
	6,8

	2018
	14,6
	6,8

	2020
	16,3
	6,1

	2023
	14,2
	4,7


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023)
Tỉ suất sinh năm 2015 là bao nhiêu %? 0,94%
Câu 4. Cho bảng số liệu:  Tỷ suất nhập cư và tỷ suất xuất cư của vùng Đông Nam Bộ năm 2023
                                                                        (Đơn vị: %0)
	Chỉ số
	Năm 2023

	Tỷ suất nhập cư 
	9,6

	Tỷ suất xuất cư
	2,2


Tính gia tăng cơ học của vùng Đông Nam Bộ năm 2023 là bao nhiêu %? (9,6%0 -2,2%0)/10= 0,74%
Câu 5. Theo Niên giám Thống kê năm 2023, diện tích Việt Nam là 331344,8 km2 và dân số Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2023 là 100,3 triệu người. Vậy, mật độ dân số Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2023 là bao nhiêu người/km2? 303 người/km2
Câu 6. Dân số Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2023 là 100,3 triệu người. Trong đó, nam giới là chiếm 49,9%, nữ chiếm 50,1%. Tính tỉ số giới tính của dân số nước ta năm 2023 là bao nhiêu số nam tính trên 100 nữ?  99,6 (theo Thông tư 06/2023/TT-BKHĐT có nội dung hướng dẫn tính tỷ số giới tính của dân số)
CHỦ ĐỀ: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nhận định nào dưới đây đúng với đặc điểm lao động nước ta?
A. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề dồi dào.
B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.
C. Lực lượng lao động có trình độ cao đông đảo.
D. Giàu kinh nghiệm và tác phong công nghiệp.
Câu 2. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng
A. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
B. tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
C. giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. giảm tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 3. Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hằng năm theo ngành kinh tế ở nước ta hiện nay có xu hướng
A. giảm tỉ trọng lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng lao động trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.
B. tăng tỉ trọng lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các ngành dịch vụ, giảm tỉ trọng lao động trong công nghiệp và xây dựng.
C. tăng tỉ trọng lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, giảm tỉ trọng lao động trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.
D. tăng tỉ trọng lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng lao động trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.
Câu 4. Trong cơ cấu lao động 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ở nước ta, đối tượng chiếm tỉ trọng cao nhất là
A. sơ cấp.		    B. trung cấp.             C. cao đẳng.			    D. đại học trở lên.
Câu 5. Đây là khu vực chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta
A. nông nghiệp.     B. công nghiệp, xây dựng.      C. quốc doanh.	D. có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 6. Cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta có đặc điểm 
A. tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn thấp hơn ở thành thị.
B. tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn cao hơn ở thành thị.
C. tỉ trọng lao động ở cả hai khu vực đều tăng và tương đương nhau.
D. tăng tỉ trọng ở khu vực nông thôn và giảm ở khu vực thành thị.
Câu 7. Sự tăng nhanh của nguồn lao động sẽ
A. gây sức ép cho việc giải quyết việc làm.	B. đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất khẩu lao động.
C. nâng cao chất lượng nguồn lao động.	D. tạo điều kiện để phân bố lại lao động.
Câu 8. Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với
A. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.	B. xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế.	
C. quá trình đô thị hóa ở nông thôn.	D. cơ chế nền kinh tế nhiều thành phần.
Câu 9. Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                	B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 10. Tại sao việc làm đang là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?
A. Số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới.
B. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.
C. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động vẫn chưa cao.
D. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm nước ta còn cao và chưa giải quyết triệt để.
Câu 11. Sở dĩ thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do
A. phần lớn lao động sống ở nông thôn.	B. chủ yếu làm trong cơ sở sản xuất nhỏ.
C. năng suất lao động xã hội còn thấp.	D. người lao động thiếu cần cù, sáng tạo.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây đúng với vấn đề việc làm của nước ta hiện nay?
A. Mỗi năm kinh tế nước ta tạo thêm được hàng triệu việc làm mới.
B. Lao động thiếu việc làm tập trung nhiều ở thành thị và nông thôn.
C. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị luôn thấp hơn khu vực nông thôn.
D. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị luôn cao hơn khu vực nông thôn.
Câu 13. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động không phải để
A. góp phần giảm tỷ lệ gia tăng dân số.		B. góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm.
C. nâng cao thu nhập cho người lao động.	D. nâng cao tay nghề cho người lao động.	
Câu 14. Giải pháp nào để khai thác tốt tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động ở nước ta?
A. Phát triển công nghiệp ở nông thôn và miền núi. 
B. Đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động.
C. Chuyển dịch dân số nông thôn và thành thị.         
D. Phân bố lại dân cư và lao động trên cả nước.
Câu 15. Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn
A. đa dạng hoá các hoạt động sản xuất, ngành nghề địa phương.
B. thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
C. coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển nền kinh tế hàng hoá.
D. phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân.
Câu 16. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho
A. các vùng nông thôn phát triển nhanh nhưng chưa bền vững.
B. cơ cấu lao động theo ngành kinh tế cũng thay đổi mạnh mẽ.
C. nguồn lao động ngày càng có chuyên môn, kĩ thuật rất cao.
D. đô thị ngày càng văn minh, hạn chế triệt để ô nhiễm đô thị.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu đã tạo thêm nhiều việc làm mới mỗi năm cho lao động ở nước ta là
A. đẩy mạnh đô thị hóa, đầu tư sản xuất hàng hóa.
B. thu hút đầu tư, phân bố lại dân cư và lao động.
C. phát triển kinh tế, đa dạng các hoạt động sản xuất.
D. đa dạng các thành phần kinh tế, tăng thêm vốn.
Câu 18. Biện pháp chủ yếu nào sau đây để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nước ta?
A. phân bố lại dân cư phạm vi cả nước, quy hoạch vùng chuyên canh.
B. thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác quốc tế về lao động.
C. đào tạo nguồn lao động có kỹ thuật, phát triển nhiều khu công nghiệp.
D. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, tăng cường đào tạo nghề nghiệp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau: 
	Cùng với sự gia tăng dân số là nhu cầu việc làm tăng. Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự phát triển kinh tế, đa dạng hóa các loại hình sản xuất và sự ra đời của nhiều hoạt động dịch vụ mới đã tạo thêm nhiều việc làm mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2023 tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn cao. Đây là thực trạng cần quan tâm phân tích để có hướng giải quyết. 
a) Số người thiếu việc làm gồm những người có việc làm trong thời gian tham chiếu 07 ngày trước thời điểm quan sát thỏa mãn các yêu cầu theo quy định (thời gian, . Đ
b) Số người thiếu việc làm là những người mong muốn được thay đổi công việc khác và tăng thời gian nhiều hơn nữa để tăng thu nhập. S
c) Số người thất nghiệp là những người đủ 15 tuổi trở lên trong thời gian tham chiếu không làm việc, đang tìm việc và sẵn sàng làm việc. Đ
d) Số người thất nghiệp là những người không làm việc vì được thừa hưởng khối tài sản lớn từ các đời trước trong gia đình. S
Câu 2. Cho biểu đồ về số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giai đoạn 2019-2023
[image: ]Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023
a) Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giai đoạn 2019-2023 tăng 0,8%. Đ
b) Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giai đoạn 2019-2023 đều tăng liên tục. S
c) Chênh lệch nhiều nhất về số người thất nghiệp là giữa năm 2019 và 2021, chênh 406 100 người. Đ
d) Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giai đoạn 2021-2023 giảm liên tục. Đ
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐÃ QUA ĐÀO TẠO PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2019 – 2023
	Năm
	2019
	2020
	2021
	2023

	Sơ cấp
	3,7
	4,7
	6,8
	6,2

	Trung cấp
	4,7
	4,4
	4,1
	4,2

	Cao đẳng
	3,8
	3,8
	3,6
	4,7

	Đại học trở lên
	10,6
	11,1
	11,7
	12,0

	Tổng số
	22,8
	24,0
	26,2
		2	7,1


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023)
a) Lao động nước ta từ 15 tuổi trở lên giai đoạn 2019 – 2023 phần lớn là chưa qua đào tạo. Đ
b) Lao động nước ta từ 15 tuổi trở lên giai đoạn 2019 – 2023 đã qua đào tạo chủ yếu là trình độ sơ cấp. S
c) Lao động nước ta từ 15 tuổi trở lên giai đoạn 2019 – 2023 rơi vào tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Đ
d) Tổng số lao động đã qua đào tạo tăng nhanh liên tục, giai đoạn 2019-2023 tăng 1,1 lần. S
Câu 4. Cho thông tin sau: 
	Năm 2023, cả nước có hơn một triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14,6 nghìn người so với năm trước. Như vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp bao gồm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, định hướng vào các giải pháp:
a) Tập trung cao trong phát triển các ngành gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến, các ngành khoa học nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ. S 
b) Tăng cường truyền thông chủ trương của Đảng về chính sách của Nhà nước về giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Đ
c) Tăng cường đào tạo những nghề đơn giản dành cho những người đang trong thời gian chờ đợi tìm việc làm mới. S
d) Nâng cao năng lực dự báo về nhu cầu việc làm, định hướng đào tạo nghề phù hợp và chủ động xã hội hóa trong công tác đào tạo. Đ
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Theo Niên giám Thống kê năm 2023, tính đến tháng 12 năm 2023 dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người, lực lượng lao động chiếm 52,2% và tỉ lệ thất nghiệp là 2,28%. Tính số người bị thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn đến 2 số thập phân) 
 (52,2%*100,3*106)*2,28%/100 = 1, 19 
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo địa phương năm 2023
                                                                        (Đơn vị: nghìn người)
	Chỉ số
	Năm 2023

	Đồng bằng sông Hồng
	11 584,9

	Trung du và miền núi phía Bắc
	6 145,6

	Bắc Trung Bộ và DH miền Trung
	10 479,1

	Tây Nguyên
	3 602,2

	Đông Nam Bộ
	10 167,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	9 307,8


Cho biết số lao động có việc làm trong nền kinh tế của vùng cao nhất so với vùng thấp nhất là bao nhiêu lần? (làm tròn đến 1 số thập phân). (11584,9/3602,2=3,2 lần)
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hằng năm theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2015 – 2023 
		  	    (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Thành thị
	Nông thôn

	2015
	16377,3
	36733,2

	2020
	17519,1
	36090,5

	2023
	19070,7
	32216,3


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023)
Tốc độ tăng trưởng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hằng năm của thành thị năm 2023 là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? (19070,7/16377,3)*100=116%
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo vùng năm 2023
                                                                        (Đơn vị: %)
	Chỉ số
	Năm 2023

	Đồng bằng sông Hồng
	1,86

	Trung du và miền núi phía Bắc
	1,91

	Bắc Trung Bộ và DH miền Trung
	2,37

	Tây Nguyên
	0,70

	Đông Nam Bộ
	2,91

	Đồng bằng sông Cửu Long
	2,82


 Tính tỉ lệ thất nghiệp trung bình của các vùng nước ta năm 2023 là bao nhiêu % (lấy đến 2 số thập thâp)? (2,09%)
Câu 5. Theo Niên giám Thống kê năm 2023, tính đến tháng 12 năm 2023 dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người, số người có việc làm là 51287,0 nghìn người và số người thất nghiệp là 1 030 869 người. Tính tỉ lệ số người thiếu việc làm năm 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn đến 2 số thập phân)  1030869/51287*103 = 2,01%
Câu 6. Dân số Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2023 là 100,3 triệu người. Trong đó, nam giới là chiếm 49,9%, tỉ lệ lao động thất nghiệp của nam giới chiếm 55,7% trong tổng số dân nam giới cả nước. Tính số người thất nghiệp ở nữ giới nước ta năm 2023 bao nhiêu triệu người biết rằng tổng số người thất nghiệp cả nước năm 2023 là 52376 nghìn người (làm tròn đến 1 số thập phân).
Tổng số nam giới cả nước: 49,9%*100,3.106=50.049.700 người
Số người thất nghiệp của nam giới: 55,7%* 50.049.700 = 27.877.683 người.
Số người thất nghiệp của nữ giới: 52.376*103- 27.887.683 = 24.488.317 người (24,5 triệu người)
CHỦ ĐỀ: ĐÔ THỊ HÓA
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Trong quá trình đô thị hóa, yếu tố nào là quan trọng nhất để thu hút dân cư từ nông thôn ra thành thị?
A. Cơ hội việc làm.		B. Đất đai.
C. Điều kiện giao thông.		D. Môi trường sống.
Câu 2. Quá trình đô thị hóa bắt đầu từ khi nào ở Việt Nam? 
A. Thế kỷ 19		B. Thế kỷ 20
C. Thế kỷ 21		D. Thời kỳ đổi mới
Câu 3. Thành phố nào được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Việt Nam? 
A. Đà Nẵng		B. Hà Nội 
C. Hải Phòng		D. TP. Hồ Chí Minh
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đô thị hóa nước ta hiện nay?
A. Đang diễn ra ở trên khắp cả nước.	B. Không gian đô thị được mở rộng.
C. Tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng.	D. Lối sống đô thị chưa hình thành rõ.
Câu 5. Đặc điểm chính của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam là gì? 
A. Tăng dân số nhanh chóng ở nông thôn.	B. Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
C. Mở rộng và phát triển các khu đô thị.	D. Di cư dân từ thành thị ra nông thôn.
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây đúng với các đô thị nước ta hiện nay?
A. Có sức hút đối với đầu tư, nhiều lao động kĩ thuật. 
B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quy mô lớn là chính.
C. Có cơ sở vật chất hiện đại, phân bố đều ở các vùng.
D. Chỉ sản xuất công nghiệp, tạo ra nhiều việc làm mới.
Câu 7. Một trong những đặc điểm nổi bật của mạng lưới đô thị ở Việt Nam là gì? 
A. Các đô thị tập trung chủ yếu ở miền núi.
B. Các đô thị phân bố đồng đều trên toàn quốc.
C. Tập trung nhiều ở vùng ven biển và đồng bằng.
D. Phát triển mạnh ở khu vực ven biển miền Trung.
Câu 8. Đô thị hóa có tác động như thế nào đến cơ cấu dân số Việt Nam? 
A. Giảm tỷ lệ ở dân số trẻ.	B. Tăng tỷ lệ ở dân số già.
C. Tăng tỷ lệ dân số đô thị.	D. Giảm tỷ lệ di cư lao động.
Câu 9. Đô thị hóa có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của dân cư như thế nào? 
A. Tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục.
B. Tăng cường ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn.
C. Gia tăng tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm.
D. Tăng cường áp lực lên hệ thống an ninh trật tự xã hội.
Câu 10. Đô thị hóa góp phần làm tăng sự chênh lệch giữa khu vực nào ở Việt Nam?
A. Khu vực miền núi và đồng bằng.
B. Khu vực nông thôn và thành thị.
C. Khu vực phía Bắc và phía Nam.
D. Khu vực ven biển và nội địa.
Câu 11. Điều gì sau đây không phải là một ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến phát triển kinh tế?
A. Tăng cường khả năng sản xuất.	B. Tạo ra nhiều việc làm mới.
C. Gia tăng ô nhiễm môi trường.	D. Thúc đẩy dịch vụ và thương mại.
Câu 12. Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta là
A. tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. 
B. thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. lan tỏa rộng rãi lối sống thành thị tới khu vực nông thôn. 
D. tạo ra thị trường có sức mua lớn và mở rộng liên tục.
Câu 13. Tác động nào dưới đây không đúng là tác động xã hội của quá trình đô thị hoá ở nước ta?
A. Giải quyết tốt vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
B. Đóng góp lớn trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
C. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. Lan tỏa rộng rãi lối sống thành thị văn minh, hiện đại.
Câu 14. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của đô thị hóa, chính phủ cần phải làm gì?
A. Cấm người dân di cư từ nông thôn ra thành thị.
B. Quy hoạch và xây dựng các khu dân cư cao cấp.
C. Phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ công.
D. Khuyến khích công nghiệp hóa ở nông thôn.
Câu 15. Một trong những giải pháp để kiểm soát sự phát triển đô thị quá mức là gì?
A. Phát triển các khu công nghiệp.	B. Xây dựng các khu đô thị vệ tinh.
C. Đầu tư vào nông nghiệp hiện đại.	D. Mở rộng quy mô các khu dân cư. 
Câu 16. Việc quy hoạch đô thị cần chú trọng đến yếu tố nào để đảm bảo sự phát triển bền vững?  
A. Tăng số lượng nhà cao tầng.	B. Bảo vệ môi trường tự nhiên.
C. Tăng cường mật độ dân cư.	D. Phát triển khu công nghiệp.
Câu 17. Tác động của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam đó là
A. tạo ra việc làm và thu hút đầu tư.	B. gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng.
C. tình trạng ô nhiễm môi trường tăng.	D. gia tăng chênh lệch kinh tế xã hội.
Câu 18. Tại sao đô thị hóa có thể gây ra những vấn đề về môi trường?
A. Do mật độ dân cư tăng dẫn đến tăng cường ô nhiễm.
B. Do tập trung khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức.
C. Do chú ý phát triển công nghiệp nặng trong đô thị.
D. Do tập trung cải thiện điều kiện sống của dân cư
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau: 
         Theo Hiệp hội các đô thị Việt Nam, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hệ thống đô thị trên cả nước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Đô thị thực sự trở thành hạt nhân tăng trưởng, động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong mỗi địa phương, mỗi vùng miền và cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đô thị cũng xuất hiện nhiều bất cập.
a) Đô thị hóa ở nước ta là kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh. S
b) Mạng lưới đô thị phủ khắp cả nước nhưng có sự khác nhau giữa các vùng trong cả nước và đang tập trung xây dựng dải đô thị ven biển. Đ
c) Bước sang thế kỳ XXI, tổng số đô thị tăng khá nhanh, trong đó số lượng thị xã tăng nhanh nhất. S
d) Vùng Đông Nam bộ là vùng có số lượng đô thị nhiều nhất, còn Trung du và miền núi có số lượng đô thị ít nhất. S
Câu 2. Cho biểu đồ về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta
[image: ]
 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023
a) Tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam và thế giới, giai đoạn 1960 – 2023 đều tăng liên lục. Đ
b) Tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam và thế giới, giai đoạn 2000 – 2023 tăng ít nhất. S
c) Tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam luôn thấp hơn và chỉ bằng một nửa của thế giới. S
d) Tốc độ tăng tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1960 cao hơn tốc độ tăng của Việt Nam. S
Câu 3. Cho bảng số liệu:  Dân số nông thôn và thành thị trung bình phân theo địa phương, 
giai đoạn 2019 - 2023
	Vùng
	Nông thôn
	Thành thị

	
	2019
	2021
	2023
	2019
	2021
	2023

	Đồng bằng sông Hồng
	14489,9
	14493,4
	14499,1
	8130,3
	8729,7
	9233,3

	Trung du và miền núi phía Bắc
	10285,0
	10278,2
	10277,2
	2284,3
	2646,9
	2885,3

	Bắc Trung Bộ và DH miền Trung
	14475,4
	13903,6
	13874,0
	5745,0
	6681,3
	6894,6

	Tây Nguyên
	4179,6
	4288,6
	4349,0
	1681,7
	1745,1
	1814,6

	Đông Nam Bộ
	6312,7
	6150,0
	6378,6
	11617,6
	12165,0
	12640,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	12924,8
	12827,3
	12682,5
	4357,7
	4595,3
	4780,8


	
a) Dân số nông thôn và thành thị trung bình phân theo địa phương, giai đoạn 2019 – 2023 giữa các vùng có sự chênh lệch. Đ
b) Dân số nông thôn giai đoạn 2019 – 2023 của các vùng luôn cao hơn và tăng nhanh hơn dân số thành thị. S
c) Dân số nông thôn và thành thị trung bình phân theo địa phương, giai đoạn 2019 – 2023 đều tăng liên tục. S
d) Đông Nam Bộ là vùng luôn có quy mô đô thị lớn nhất, Trung du và miền núi Bắc Bộ có tốc độ tăng dân thành thị nhanh nhất. Đ
Câu 4. Cho thông tin sau: 
	Để thúc đẩy quá trình đổi mới, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến quá trình đô thị hóa. Cùng với các Chiến lược, Định hướng, Chương trình thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị hóa thành công.
a) Đô thị hóa sẽ làm cho năng suất lao động cao hơn vì nó kéo theo sự dịch chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ. Đ
b) Trình độ đô thị hóa càng cao, tỉ lệ lao động đô thị càng lớn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cả nước và các địa phương. Đ
c) Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và Luật bảo vệ môi trường do nhà nước ban hành. Đ
d) Quy hoạch, trong đó quy định khai thác các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Năm 1970 tỉ lệ đô thị nước ta là 18,3%, đến năm 2023 tăng lên 38,1%. Vậy, tốc độ đô thị hóa trung bình mỗi năm của giai đoạn 1970 – 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn đến 2 số thập phân) 0,37% 
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
Số lượng đô thị của các vùng ở nước ta, năm 2021                                                                   (Đơn vị: %0)
	Vùng
	Thành phố
	Thị xã
	Thị trấn
	Tổng số đô thị

	Đồng bằng sông Hồng
	18
	6
	116
	140

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	15
	5
	138
	158

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	17
	19
	145
	181

	Tây Nguyên
	6
	3
	51
	60

	Đông Nam Bộ
	12
	7
	37
	56

	Đồng bằng sông Cửu Long
	19
	10
	125
	154


	Tính tổng số lượng đô thị nước ta năm 2021. 749 đô thị
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
Dân số thành thị và nông thôn Việt Nam, giai đoạn 2009 – 2023
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Thành thị
	Nông thôn

	2019
	33816,6
	62667,4

	2021
	36563,3
	61941,1

	2023
	38248,7
	62060,5


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023)
	Tỉ lệ dân thành thị nước ta năm 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn đến 1 số thập phân) 38,1%
Câu 4. Cho bảng số liệu:   Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 1970 - 2022
	Năm
	1970
	1980
	1990
	2000
	2010
	2022

	Số dân thành thị (triệu người)
	7.6
	10.1
	12.9
	18.7
	26.5
	37.3

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	18.3
	19.2
	19.5
	24.1
	30.4
	37.6


	(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
	Tính tốc độ tăng trưởng số dân thành thị nước ta năm 2022 là bao nhiêu %? (làm tròn đến  hàng đơn vị của %) (491%)
Câu 5. Về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, dự thảo cho biết, tổng diện tích đất quy hoạch đô thị của cả nước năm 2030 là 2,95 triệu ha (thuộc địa giới hành chính các phường, thị trấn và các khu đô thị mới thuộc phạm vi quy hoạch phát triển của các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), số dân dự báo năm 2030 khoảng 105 triệu người và tỉ lệ dân đô thị đạt khoảng 50%. Tính mật độ dân số toàn đô thị dự báo của cả nước vào năm 2030? (số dân đô thị khoảng 105/2 = 52,5 triệu người ; mật độ dân số toàn đô thị = 52,5 triệu / 2,95 triệu ha = 1780 người/km2)
Câu 6. Dân số Việt Nam tính đến tháng 12 năm 2023 là 100,3 triệu người. Trong đó, nam giới là chiếm 49,9%, nữ chiếm 50,1%. Tính tỉ số giới tính của dân số nước ta năm 2023 là bao nhiêu số nam tính trên 100 nữ?  99,6 (theo Thông tư 06/2023/TT-BKHĐT có nội dung hướng dẫn tính tỷ số giới tính của dân số
PHẦN 3: ĐỀ MINH HỌA
 KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
I. DẠNG THỨC 1: Trắc nghiệm khách quan từ câu 1 đến câu 18 (học sinh lựa chọn một đáp án đúng nhất)
Câu 1. Phía tây nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào sau đây?
A. Lào và Thái Lan.	B. Campuchia và Trung Quốc.
C. Lào và Campuchia.	D. Lào và Trung Quốc.
Câu 2. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi
A. vị trí trong vùng nội chí tuyến.	B. địa hình nước ta thấp dần ra biển.
C. hoạt động của gió phơn Tây Nam.	D. địa hình nước ta nhiều đồi núi.
Câu 3: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết
A. lạnh, ẩm.	B. ấm, ẩm.	C. lạnh, khô.	D. ấm, khô.
Câu 4. Đất feralit ở nước ta có màu đỏ vàng chủ yếu do
A. quá trình tích tụ mùn mạnh.	B. rửa trôi các chất badơ dễ tan.
C. tỉ lệ ôxit sắt và ôxit nhôm cao.	D. quá trình phong hóa mạnh mẽ.
Câu 5. Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa qua sông ngòi nước ta là
     A. sông nhiều nước và lên xuống thất thường.
     B. mật độ sông lớn; sông nhiều nước, nhiều phù sa và có sự phân mùa.
     C. mật độ sông dày đặc, độ dốc lòng sông lớn, dòng chảy xiết.
     D. nhiều sông lớn, chế độ nước khá điều hoà trong năm.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta?
A. Trong năm có một mùa đông lạnh.	B. Thời tiết thường diễn biến phức tạp.
C. Có một mùa khô sâu sắc kéo dài.	D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn.
Câu 7. Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ qua các thành phần
A. khí hậu, đất đai, sinh vật.	B. sông ngòi, đất đai, khí hậu.
C. sinh vật, đất đai, sông ngòi.	D. khí hậu, sinh vật, sông ngòi.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên rừng của nước ta?
A. Tổng diện tích rừng đang tăng lên.	B. Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái.NGUYETDIAQV1@GMAIL.COM

C. Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ lớn.	D. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.
Câu 9: Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?
A. Làm ruộng bậc thang.		B. Chống nhiễm mặn.	
C. Trồng cây theo băng.		D. Đào hố kiểu vảy cá.
Câu 10. Đô thị ở nước ta hiện nay
	A. có lực lượng lao động dồi dào.	B. chất lượng cuộc sống thấp.
	C. tập trung chủ yếu ở miền núi.	D. đều cùng một cấp phân loại.
Câu 11. Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.	D. Đông Nam Bộ.
Câu 12: Tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta vẫn còn gay gắt do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Lao động có kĩ thuật cao chiếm tỉ lệ thấp.
B. Tình trạng di cư từ nông thôn ra thành thị.
C. Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ cao.	
     D. Sản xuất nông nghiệp mang tính tự túc, tự cấp.	
 Câu 13: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông Tây giữa hai khu vực Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do
    A. độ cao địa hình và hướng các dãy núi.	
    B. độ cao địa hình và ảnh hưởng của biển.
    C. ảnh hưởng của biển và lớp phủ thực vật	
    D. tác động của gió mùa và hướng các dãy núi.
Câu 14: Biên độ nhiệt năm ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ cao hơn ở miền Nam Trung Bộ và Nam bộ  chủ yếu do
    A. gần chí tuyến, có gió Tín phong.	B. có mùa đông lạnh, địa hình thấp.
    C. có gió phơn Tây Nam, địa hình cao.	D. gần chí tuyến, có mùa đông lạnh.
Câu 15: Sinh vật nước ta đa dạng là kết quả tác động của các nhân tố chủ yếu là
A. đất đai phong phú, tác động của con người lại tạo và thay đổi sự phân bố.
B. khí hậu phân hoá, con người lai tạo giống, vị trí trung tâm Đông Nam Á.
C. địa hình phần lớn đồi núi, vị trí giáp biển, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. vị trí nơi gặp gỡ của các luồng di cư, địa hình, khí hậu, đất đai phân hoá.
Câu 16: Đai Ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ vì?
     A. Có địa hình núi cao đồ sộ nhất nước ta
     B. Là miền duy nhất có địa hình cao trên 2600m
     C. Có địa hình phần lớn là đồi núi
     D. Có mùa đông lạnh nhất nước ta
Câu 17. . Vùng núi và cao nguyên nước ta có dân cư thưa thớt chủ yếu là do
A. nhiều khoáng sản còn dưới dạng tiềm năng, khai thác rất khó khăn.
B. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời hơn so với các vùng đồng bằng.
C. giao thông khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp.
D. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, ít các thành phố lớn và đông dân.
Câu 18: Việc nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động nước ta có ý nghĩa chính là
A. giúp phân bố dân cư hợp lí giữa các vùng miền.	
B. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
C. tăng nguồn vốn cho đầu tư, tái tạo sức lao động.	
D. đẩy nhanh quá trình phân công lao động xã hội.
II. DẠNG THỨC 2: Trắc nghiệm đúng sai (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Cho thông tin sau:
Phần đất liền, phạm vi lãnh thổ Việt Nam được xác định bởi các điểm cực: cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23023’B; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8034’B; điểm cực Tây ở khoảng vĩ độ 102009’Đ; điểm cực Đông ở khoảng vĩ độ 109028’Đ. Nước ta tiếp giáp với các nước láng giềng với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia và có chung Biển Đông với nhiều quốc gia.
a) Biên giới trên đất liền nước ta tiếp giáp với ba quốc gia. (Đúng)
b) Nước ta có chung Biển Đông với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. (Sai)
c) Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu.  (Đúng)
d) Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (Đúng)
Câu 2: Cho bảng số liệu:NGUYETDIAQV1@GMAIL.COM

Nhiệt độ trung bình tại một số trạm khí tượng ở nước ta
(Đơn vị: ºC)
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất
	Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất
	Nhiệt độ trung bình năm

	Hà Nội
	16,6
	29,4
	23,9

	Huế
	19,9
	29,3
	25,1

	Quy Nhơn
	23,3
	30,0
	27,1

	Kiên Giang (Rạch Giá)
	25,8
	28,9
	27,5


(Nguồn: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD)
a) Nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm trên đều lớn hơn 20°C. (Đúng)
b) Biên độ nhiệt trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. (Sai)
c) Nền nhiệt độ thuận lợi cho sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới. (Đúng)
d) Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu chủ yếu do vị trí địa lí, địa hình và gió. (Đúng)
Câu 3. Cho thông tin sau:
“… Nền nhiệt cao, nhiệt độ trung bình năm trên 200C (trừ những vùng núi cao), trong đó miền Nam thường có nhiệt độ trung bình cao hơn miền Bắc. Hằng năm, nước ta nhận được nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn; tổng số giờ nắng dao động tùy nơi, trung bình từ 1300 đến 3000 giờ/năm”.NGUYETDIAQV1@GMAIL.COM

a) Nhiệt độ trung bình năm của miền Bắc cao hơn miền Nam (Sai).
b) Khí hậu mang tính chất nhiệt đới (Đúng).
c) Nước ta nhận được nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn là do phần lớn lãnh thổ nằm gần Xích đạo (Sai).
d) Nền nhiệt cao là do nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, có góc nhập xạ lớn (Đúng).
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Dân số (triệu người)
	91,71
	93,67
	94,67
	96,48
	97,58
	98,51

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,12
	1,11
	1,17
	1,15
	1,14
	0,95


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)
	a) Dân số nước ta tăng liên tục qua các năm. (Đúng)
	b) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta có xu hướng giảm. (Đúng)
	c) Dân số nước ta năm 2021 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. (Sai)
	d) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta có xu hướng giảm là do thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. (Đúng)
III. DẠNG THỨC 3: Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1: Cho bảng số liệu:   Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại Hà Nội năm 2021
(Đơn vị: 0C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	16,9
	20,9
	22,5
	25,6
	29,7
	31,6
	30,8
	30,5
	28,7
	24,6
	22,5
	19,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhiệt độ trung bình năm tại Hà Nội năm 2021 (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của  0C) NGUYETDIAQV1@GMAIL.COM

Đáp án: 25,3
Câu 2: Cho bảng số liệu:   Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của trạm khí tượng Huế
 (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,2
	21,1
	24,3
	26,8
	29,4
	30,6
	30,0
	30,5
	27,2
	25,5
	22,8
	20,4


(Nguồn: Niên giám thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết biên độ nhiệt độ của Huế (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của  0C)
Đáp án: 12,4

Câu 3: Cho bảng số liệu:     Số giờ nắng các tháng tại Hà Nội năm 2021
(Đơn vị: giờ)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Số giờ nắng
	79,2
	76,0
	22,6
	71,6
	197,4
	169,8
	207,3
	163,4
	134,8
	188,0
	98,7
	106,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2021, NXB thống kê Việt Nam, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên tính tổng số giờ nắng của Hà Nội năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của giờ).
Đáp án: 1515
Câu 4: Cho bảng số liệu:  Nhiệt độ trung bình năm của Hà Đông (Hà Nội) và Vũng Tàu 
(Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm

	Hà Đông
	23,7

	Vũng Tàu
	27,1


(Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết Vũng Tàu và Hà Đông có chênh lệch nhiệt độ trung bình năm là bao nhiêu 0C? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của 0C) 
Đáp án:  3,4
Câu 5: Cho bảng số liệu:  Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1999 - 2021
	Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số ( triệu người )
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn : Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999,2009,2019; Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)
	Cho biết trung bình mỗi năm trong giai đoạn 1999 - 2021, dân số nước ta tăng thêm được bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của triệu người)
Đáp án: 1,0
Câu 6: Theo Niên giám thống kê năm 2022 (NXB Thống kê), quy mô dân số vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 20661,7 nghìn người; diện tích là 95847,9 km2. Vậy mật độ dân số của vùng là bao nhiêu người/km2? 
Đáp án: 216

------------------------HẾT---------------------------
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